
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 12, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

 

DANH SÁCH  

Học sinh trúng tuyển năm học 2021-2022 (Đợt 1) 

                          
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 12 

Trân trọng thông báo và chúc mừng 1127 Học viên đã trúng tuyển năm học 2021 -2022 

(Trung tâm tiếp tục xét tuyển đợt 2 từ ngày 26/8 đến 6/9/2021) 

 

Phụ huynh và Học sinh có góp ý về tƣ vấn tuyển sinh vui lòng liên hệ điện thoại số:  

0902464336 – Cô Thoa  và 0989983847 - Cô Hiền (GVTS) 

0917455430 – Cô Minh và 0764907536 - Cô Hoàn (Phó Giám đốc) 

0909829683 – Cô Phƣơng và 0989983847 - Cô Hiền (GDCD) 

 

1. DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10: 

Lớp 10A1 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

10A1.01 Lê Triển Chiêu Nữ 06/04/2006 TP HCM   

10A1.02 Phạm Minh Thƣ Nữ 08/03/2006 TP HCM   

10A1.03 Huỳnh Thị Thanh Hằng Nữ 05/09/2006 TP HCM   

10A1.04 Trần Hải Đăng Nam 30/3/2006 TP HCM   

10A1.05 Nguyễn Tú Bình Nam 10/10/2006 TP HCM   

10A1.06 Vũ Anh Tú Nam 14/05/2004 Nam Định   

10A1.07 Đặng Thị Thanh Thảo Nữ 09/11/2006 TP HCM   

10A1.08 Tăng Thị Ánh Nhƣ Nữ 14/12/2006 TP HCM   

10A1.09 Trƣơng Thái Sơn Nam 13/08/2005 TP HCM   

10A1.10 Nguyễn Anh Hào Nam 16-02-2004 TP HCM   

10A1.11 Nguyễn Trúc Linh Nữ 12/11/2006 TP HCM   

10A1.12 Đỗ Hoàng Sang Nam 07/05/2006 TP HCM   

10A1.13 Huỳnh Thị Thanh Hằng  Nữ 5/9/2006 TP HCM   

10A1.14 Phạm Hải Đăng Nam 23/10/2004 TP HCM   

10A1.15 Mai Kiều Oanh  Nữ 20/09/2005 TP HCM   

10A1.16 Đỗ Trung Quân Nam 26-5-2006 Bắc Giang   

10A1.17 Lê Trần Nhật Vy Nữ 17/08/2006 TP HCM   

10A1.18 Nguyễn Hoàng Minh Nam 31/01/2006 TP HCM   

10A1.19 Cao Hồ Anh Trọng Nam 24/06/2005 TP HCM   

10A1.20 Lê Chi Bảo  Nam 10/12/2006 TP HCM   

10A1.21 Lâm Vƣơng Anh Tuấn Nam 18/08/2006 TP HCM   

10A1.22 Nguyễn Ngọc Vinh Nam 12/11/2006 TP HCM   

10A1.23 Phạm Viết Vũ Nam 13/10/2006 TP HCM   



LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

10A1.24 Vi Nguyễn Khánh Toàn Nam 18/5/2006 

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Phú Lƣơng   

10A1.25 Lê Minh Khải Nam 18-11-2002 TP HCM   

10A1.26 Dƣơng Tuấn Anh Nam 28/3/2004 Vĩnh Phúc    

10A1.27 Nguyễn Duy Nhật Nam 3/10/2005 TP HCM   

10A1.28 Nguyễn Minh Tiền Nam 29/04/2006 Bình Dƣơng   

10A1.29 Lê Thành Nam Nam 04/10/2006 TP HCM   

10A1.30 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 04-03-2006 Bình Dƣơng   

10A1.31 Nguyễn Duy Anh Khoa  Nam 7/4/2006 TP HCM   

10A1.32 Nguyễn Đăng Minh Trí Nam 11/11/2006 TP HCM   

10A1.33 Trƣơng Đình Nhựt  Nam 04/10/2006 TP HCM   

10A1.34 Phạm Thị Kiều Anh  Nữ 02/01/2006 Thừa Thiên Huế    

10A1.35 Đặng Ngọc Minh Hiền Nữ 11/01/2021 TP HCM   

10A1.36 Nguyễn Hải Anh Nam 10/09/2005 Thanh Hóa   

10A1.37 

Trần Nguyễn Lê Dƣơng Diễm 

Kiều Nữ 07/10/2005 TP HCM   

10A1.38 Đặng Thị Thanh Thảo Nữ 09/11/2006 TP HCM   

10A1.39 Trần Trọng Tuyến Nam 24/07/2005 Tỉnh Đồng Tháp    

10A1.40 Hoàng Thanh Huy Nam 08/06/2006 Đà Nẵng   

10A1.41 Lê Hoàng Lực Nam 05/02/2004 TP HCM   

 



 

Lớp 10A2 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

10A2.01 Nguyễn Thị Lâm Phƣơng  Nữ 1-5-1984 Đồng Nai   

10A2.02 Võ Ngô Quốc Hƣng Nam 17/07/2005 TP HCM   

10A2.03 Hoàng Nguyễn Mai Anh Nữ 26/08/2005 TP HCM   

10A2.04 Tiêu Lâm Thanh Nhƣ Nữ 23/09/2006 TP HCM   

10A2.05 Nguyễn Dƣơng Cẩm Trinh Nữ 2/3/2004 TP HCM   

10A2.06 Nguyễn Thị Bảo Ly Nữ 04/03/2003 Phú Yên   

10A2.07 Nguyễn Thanh Phƣơng Nam 16/09/2005 Bình Phƣớc   

10A2.08 Nguyễn Quang Lực  Nam 26/11/2005 Vĩnh Phúc   

10A2.09 Lê Triệu Phi Nam 17/06/2006 TP HCM   

10A2.10 Nguyễn Kim Trọng Nam 01/09/2005 TP HCM   

10A2.11 Nguyễn Kim Ngọc Nữ 28/07/2006 TP HCM   

10A2.12 Phan Thu Phƣơng Nam 01/09/2005 TP HCM   

10A2.13 Trần Ngọc Phƣơng Trang Nữ 4/12/2003 TP HCM   

10A2.14 Diệp Hồ Phƣơng Hoài Bảo Linh Nữ 27-08-2002 Đà Nẵng   

10A2.15 Lê Trần Nhật Vy  Nữ 17/08/2006 TP HCM   

10A2.16 Bùi Nguyễn Gia Huy Nam 13/11/2006 TP HCM   

10A2.17 Nguyễn Lƣơng Đại Nghĩa Nam 05/09/2005 TP HCM   

10A2.18 Nguyễn Tấn Toàn  Nam 20/06/2005 TP HCM   

10A2.19 Phan Hồng Anh Nữ 18/10/2006 TP HCM   

10A2.20 Nguyên Thành Đạt Nam 26/04/2005 TP HCM   

10A2.21 Tiêu Thanh Vy Nữ 21/5/2006 TP HCM   

10A2.22 Hà Trần Yến Vy Nữ 17/04/2006 TP HCM   

10A2.23 Trƣơng Thị Thúy Nga  Nữ 03 /12/2006 TP HCM   

10A2.24 Trần Thanh Hằng Nữ 13/12/2005 Đồng Nai   

10A2.25 Trần Ngọc Tú Anh Nữ 08/05/2006 TP HCM   

10A2.26 Đỗ Ngọc Hân  Nữ 01/01/2006 Đồng Nai   

10A2.27 Lê Trần Nhật Uyên  Nữ 17/08/2006 TP HCM   

10A2.28 Nguyễn Tú Anh  Nữ 03/10/2006 Nghệ An   

10A2.29 Phan Thị Hồng Thơm Nữ 12/02/2002  Đăk Lăk   

10A2.30 Hồ Anh Tuấn Nam 15/10/1999 TP HCM   

10A2.31 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 03/11/2006 Thanh Hóa    

10A2.32 Nguyễn Hoàng Sang Nam 28/09/2005 TP HCM   

10A2.33 Kim Byeong Su Nam 08082004 Hàn Quốc   

10A2.34 Nguyễn Thị Linh Nữ 4/11/2006 Bắc Ninh   

10A2.35 Nguyễn Khánh Nguyên Nam 24/09/2005 TP HCM   

10A2.36 PHẠM ANH TUẤN  Nam 20/4/2006  Hải Dƣơng    

10A2.38 Phan Nguyễn Thu Hiền Nữ 21/9/2006 Vĩnh Long   

10A2.39 Nguyễn Thị Phƣơng Nhi Nữ 8/9/2005 Thanh Hóa   

10A2.40 Nguyễn Trần Vũ An Nam 27/07/2006 TP HCM   

 



 

Lớp 10A3 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

10A3.01 Lê Thị Minh Thƣ Nữ 19/05/2006 Bình Định   

10A3.02 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 02/06/2005 Tỉnh Vĩnh Phúc   

10A3.03 Hoàng Thị Dung Nữ 12/5/2006 Tp Hà Nam   

10A3.04 Huỳnh Đặng Kim Cƣơng Nữ 10/01/2005 Vĩnh Long   

10A3.05 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 30/1/2006 Đồng Nai   

10A3.06 Nguyễn Lê Thúy Anh Nữ 5/7/2005 TP HCM   

10A3.07 Đào Xuân Hoa Nữ 25/07/2006 TP HCM   

10A3.08 Nguyễn Bảo Nhi Nữ 12/08/2006 TP HCM   

10A3.09 Huỳnh Ngọc Bích Nữ 22/07/2006 TP HCM   

10A3.10 Trần Tuyết Mai Nữ 30/03/2006 TP HCM   

10A3.11 

Trần Nguyễn Lê Dƣơng Hồng 

Diễm Nữ 02/02/2004 TP HCM   

10A3.12 Phan Hồng Ngọc Nữ 13/6/2006 Phú Thọ   

10A3.13 Nguyễn Ngọc Thiện Thanh Nữ 7/4/2006 TP HCM   

10A3.14 Sầm Tƣờng Vy Nữ 21/03/2005 TP HCM   

10A3.15 Vũ Bảo Hân Nữ 6/11/2005 TP HCM   

10A3.16 Lê Thị Thu Hƣơng Nữ 13/11/2006 Lâm Đồng   

10A3.17 Lê Thị Thu Linh Nữ 13/11/2006 Lâm Đồng   

10A3.18 Trƣơng Nguyễn Khánh Tuyên Nữ 13/10/2005 TP HCM   

10A3.19 Nguyễn Hải Anh Nữ 30/11/2006 Thái Bình   

10A3.20 Nguyễn Minh Thƣ Nữ 18/11/2005 TP HCM   

10A3.21 Trần Quang Tùng Nam 30/7/2005 TP HCM   

10A3.22 Phạm Ngọc Minh Tâm Nữ 03/08/2006 TP HCM   

10A3.23 Nguyễn Ngọc Nhƣ Quỳnh Nữ 30/12/2005 TP HCM   

10A3.24 Nguyễn Sƣơng Sƣơng Nữ 27/03/2005 TP HCM   

10A3.25 Nguyễn Huỳnh Trúc Ly Nữ 28/1/2006 TP HCM   

10A3.26 Nguyễn Thị Diễm Xuân Nữ 20/12/2005 TP HCM   

10A3.27 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi Nữ 29/07/2005 TP HCM   

10A3.28 Phạm Thu Hƣơng Nữ 1/1/2006 Nam Định   

10A3.29 Nguyễn Hoàng Phƣơng Vy Nữ 17/09/2003 TP HCM   

10A3.30 Đào Thị Thúy Hằng Nữ 30/11/2006 TP HCM   

 



Lớp 10A4 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

10A4.01 Nguyễn Thị Đoan Trang Nữ 30/07/2006 TP HCM   

10A4.02 Trịnh Đào Phƣơng Linh Nữ 21/2/2006 TP HCM   

10A4.03 Phạm Hoàng Minh Trí Nam 15/12/2005 TP HCM   

10A4.04 Từ Ngọc Kiều Linh Nữ 27/02/2006 TP HCM   

10A4.05 Đàm Khánh Linh Nữ 17/10/2006 TP HCM   

10A4.06 Trƣơng Thị Thúy Nga Nữ 13/12/2006 TP HCM   

10A4.07 Nguyễn Thanh Khang Nam 28/12/2006 Quảng Nam   

10A4.08 Đào Thị Thanh Nhàn  Nữ 25/11/1991  Nam Định   

10A4.09 Trần Kiều My Nữ 23/10/2006 Tiền Giang   

10A4.10 Đồng Tấn Phát  Nam 13/07/2006 TP HCM   

10A4.11 Vũ Ngọc Đan Thƣ Nữ 23/6/2004 TP HCM   

10A4.12 Trần Quỳnh Nhƣ Nữ 11/7/2005 TP HCM   

10A4.13 Trần Hà Linh Nhi Nữ 26/10/2002 TP HCM   

10A4.14 Nguyễn Đoàn Quốc Yến Nữ 04/10/2002 TP HCM   

10A4.15 Trần Lê Mai Phƣơng Nữ 7/4/2005 TP HCM   

10A4.16 Vũ Hoàng Long Nam 18/01/2002 Hà Tĩnh   

10A4.17 Ngô Thị Mỹ Ngọc Nữ 04/11/2006 TP HCM   

10A4.18 Nguyễn Phúc Thịnh  Nam 04/03/2006 Đồng  Nai    

10A4.19 Trần Huỳnh Thanh Liêm Nam 31/7/2001 TP HCM   

10A4.20 Khiếu Thị Thu Phƣơng  Nữ 27/06/2002 TP HCM   

10A4.21 Lê Gia Bảo Nam 13/9/2005 TP HCM   

10A4.22 Nguyễn Thị Hƣơng Nhã  Nữ 4/1/2000 TP HCM   

10A4.23 Dƣơng Thanh Phú Nam 8/6/2005 TP HCM   

10A4.24 Nguyễn Trần Bảo Vy Nữ 21/10/2005 TP HCM   

10A4.25 Trần Nguyễn Xuân Quỳnh  Nữ 17/01/2004 TP HCM   

10A4.26 Trần Thanh Kiếm Nam 10/12/2003 Bến Tre    

10A4.27 Nguyễn Huỳnh Thiên Trang Nữ 04/4/2006 TP HCM   

10A4.28 Phạm Vƣơng Sang Nam 11/09/2005  Đồng Nai   

10A4.29 Vũ Đình Đức Nam 19/12/2006 TP HCM   

10A4.30 Vũ Trƣờng Giang  Nam 29/10/2002 TP HCM   

10A4.31 Bạch Tuấn Vy Nam 26/03/2004 TP HCM   

10A4.32 Thiều Anh Thuận Nam 27/08/2006 Ninh Thuận   

10A4.33 Lê Ngọc Minh Thy Nữ 18/10/2006 TP HCM   

10A4.34 Châu Gia Long Nam 10/07/2006 TP HCM   

10A4.35 Vũ Thị Thanh Ngọc Nữ 31/5/2006 TP HCM   

10A4.36 Trần Ngọc Thanh Tuấn Nam 03/7/2006 TP HCM   

10A4.37 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 7/12/2006 TP HCM   

10A4.38 Nguyễn Phan Quỳnh Nhƣ Nữ 06/02/2006 TP HCM   

10A4.39 Nguyễn Ngọc Yến Linh Nữ 08/02/2006 TP HCM   

10A4.40 Huỳnh Thị Ngọc Trinh Nữ 02/02/2006 TP HCM   

10A4.41 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 05/03/2006 Tỉnh Bến Tre   

10A4.42 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 06/05/2006 TP HCM   

10A4.43 Phùng Mạnh Phát Nam 24/8/2006 Hải Dƣơng   

10A4.44 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ 22/01/2005 TP HCM   

10A4.45 Nguyễn An Hƣởng Nam 01/01/2006 TP HCM   

 



Lớp 10A5 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH  GHI CHÚ  

10A5.01 Dƣơng Tấn Tài  Nam 11/05/2006 TP HCM   

10A5.02 Mai Ngô Danh Thanh Thảo Nữ 26/12/2005 TP HCM   

10A5.03 Phạm Tấn Phát Nam 10/1/2006 Tiền Giang   

10A5.04 Trần Thanh Phong Nam 14/10/2005 Bình Thuận   

10A5.05 Phạm Tuấn Đạt Nam 17/08/2003 Tiền Giang   

10A5.06 Trần Tiến Lộc  Nam 14/05/2004 TP HCM   

10A5.07 Trần Văn Quyến Nam 18/2/2005 Nghệ An   

10A5.08 Nguyễn Đăng Đạt Nam 20/10/2006 TP HCM   

10A5.09 Võ Thành Nam Nam 04/06/2005 TP HCM   

10A5.10 Lý Mai Nhật Thy Nữ 29/4/2006 TP HCM   

10A5.11 Phan Thị Ngọc Trang Nữ 10/3/2004 TP HCM   

10A5.12 Nguyễn Thị Minh Hiên Nữ 26/10/2004 TP HCM   

10A5.13 Nguyễn Huỳnh Lan Anh  Nữ 07/10/2005 TP HCM   

10A5.14 Trần Thị Minh Thúy Nữ   TP HCM   

10A5.15 Phạm Ngọc Bảo Trân Nữ 03/07/2006 Đồng Tháp   

10A5.16 Nguyễn Thị Ngọc Quý Nữ 20/2/2006 Đồng Tháp   

10A5.17 Đỗ Thị Lan Anh Nữ 21/09/2006 Bắc Ninh   

10A5.18 Huỳnh Vũ Hông Ân Nữ 01/01/2005 Đồng Nai   

10A5.19 Nguyễn Minh Hiếu  Nam 06 /11 /2006 TP HCM   

10A5.20 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 17/09/2006 Thủ Đức   

10A5.21 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 23/10/2006 Tiền Giang   

10A5.22 Huỳnh Văn Hùng Nam 17/12/2006 Đồng Tháp   

10A5.23 Nguyễn Lê Hoàng Anh Nam 10/09/2006 TP HCM   

10A5.24 Lê Thị Trúc Mai Nữ 23/2/2006 TP HCM   

10A5.25 Đỗ Minh Phƣơng Nữ 15/12/2006 Bình Định   

10A5.26 Nguyễn Phạm Trâm Anh Nữ 29/11/2006 TP HCM   

10A5.27 Trƣơng Hoài Thanh Trúc Nữ 28/6/2006 TP HCM   

10A5.28 Võ Song Trà Nữ 06/06/2006 TP HCM   

10A5.29 Đào Văn Hiền Nam 14/07/1995 Bình Chánh   

10A5.30 Nguyễn Khánh Vân  Nữ 03/11/2006 TP HCM   

10A5.31 Nguyễn Quốc Sơn Nam 20/12/2004 Long An   

10A5.32 Dƣơng Quốc Đạt Nam 10/11/2006 TP HCM   

10A5.33 Mai Minh Khánh Nam 23/1/2006 TP HCM   

10A5.34 Lê Ngọc Phƣơng Uyên Nữ 8/11/2006 TP HCM   

10A5.35 Vũ ViệT HoàNg  Nam 06/12/2006 Nam Định   

10A5.36 Trƣơng Hoài Nhân Nam 06/07/2006 TP HCM   

10A5.37 Nguyễn Khánh Duy Nam 18/1/2006 Bình Dƣơng   

10A5.38 Lê Minh Phƣơng Nữ 7/10/2006 TP HCM   

10A5.39 Trần Ngọc Mai Anh Nữ 1/6/2006 TP HCM   

10A5.40 Trần Ánh Mai Nữ 15/10/2006 TP HCM   

10A5.41 Trƣơng Hoàng Cẩm Tú Nữ 6/4/2006 TP HCM   

10A5.42 Nguyễn Thái Phi Nam 07/10/2006 Hà Tĩnh   

10A5.43 Trần Đăng Phan Anh Nam 11/05/2006 TP HCM   

10A5.44 Trân Ngọc Mai Anh Nữ 1/6/2006 TP HCM   

10A5.45 Lâm Tô Thị Kiều Loan Nữ 17/05/2006 TP HCM   

 



Lớp 10A6 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A6.01 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 24/02/2005 TP HCM   

10A6.02 Đào Duy Bảo Nam 14/05/2005 Bv Hùng Vƣơng    

10A6.03 Trần Hữu Ngọc Nam 30/82004 TP HCM   

10A6.04 Nguyễn Phan Bảo Khánh Nam 13/1/2003 Lâm Đồng   

10A6.05 Nguyễn Trọng Nghiêm Nam 13/7/2006 TP HCM   

10A6.06 Nguyễn Văn Tùng Nam 24/3/2006 Hà Nội   

10A6.07 Lƣu Quang Vinh Nam 31/12/2004 TP HCM   

10A6.08 Nguyễn Mai Khánh Thuy  Nữ 12/06/2005 TP HCM   

10A6.09 Nguyễn Phƣơng Thảo Vy Nữ 05/03/2006 TP HCM   

10A6.10 Nguyễn Lƣu Việt Anh Nam 29/06/2006 Lâm Đồng   

10A6.11 Huỳnh Lê Xuân Nghi Nữ 30/6/2006 TP HCM   

10A6.12 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung Nữ 19/08/2004 TP HCM   

10A6.13 Nguyễn Văn Dƣơng Nam 23/02/2006 Hà Tĩnh   

10A6.14 Dƣơng Trung Hào Nam 13/01/2006 An Giang   

10A6.15 Nguyễn Ngọc Phƣơng Trang Nữ 06/12/2006 TP HCM   

10A6.16 Trần Anh Khoa  Nam 24/12/2006 TP HCM   

10A6.17 Đặng Tuấn Kiệt Nam 6/1/2004 TP HCM   

10A6.18 Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 30/8/2006 TP HCM   

10A6.19 Nguyễn Hữu Thành Nam 23/09/2006 TP HCM   

10A6.20 Nguyễn Khánh Duy Nam 12/10/2006 TP HCM   

10A6.21 Trần Trần Anh Thƣ Nữ 04/02/2006 TP HCM   

10A6.22 Trịnh Phƣơng Thảo Nữ 01/04/2006 Thanh Hoá   

10A6.23 Nguyễn Văn Thành Nam 05/07/2006 TP HCM   

10A6.24 Phạm Thị Mỹ Kiều  Nữ 29/07/2006 TP HCM   

10A6.25 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 11/03/2006 TP HCM   

10A6.26 Ung Vĩ Phát Nam 30/01/2006 TP HCM   

10A6.27 Võ Thị Yến Nhi Nữ 4/4/2006 TP HCM   

10A6.28 Phạm Đỗ Trúc Hiền  Nữ 28/05/2006 TP HCM   

10A6.29 Phạm Nguyễn Lâm Nam 18/10/2005 TP HCM   

10A6.30 Ngô Tùng Hoàng Tấn Nam 28/10/2005 Đồng Nai   

10A6.31 Cao Thị Bảo Anh Nữ 23/3/2005 TP HCM   

10A6.32 Trần Hoàng Bảo Thy  Nữ 11/07/2000 TP HCM   

10A6.33 Tô Kim Mẫn  Nữ 6/2/2000 An Giang    

10A6.34 Nguyễn Thành Trung Nam 01/09/2004 TP HCM   

10A6.35 Bùi Quốc Thịnh  Nam 08/01/2006 TP HCM   

10A6.36 Nguyễn Thúy Vân Nữ 26/10/2006 Hà Tĩnh    

10A6.37 Lê Chí Hải Nam 16/4/2005 TP HCM   

10A6.38 Trần Duy Thắng Nam 10/09/2005 TP HCM   

10A6.39 Lê Nguyễn Kim Cƣơng Nữ 29/12/2006 TP HCM   

10A6.40 Phan Thanh Ngọc Duyên Nữ 26/4/2005 TP HCM   

10A6.41 Nguyễn Khánh Nam 13/1/2003 Lâm Đồng   

10A6.42 Phan Ngọc Kiều Oanh Nữ 9/8/2006 Quảng Nam   

10A6.43 Huỳnh Phúc Khải Nam 03/06/2006 Bình Định    

10A6.44 Đặng Thanh Thiên Nam 14/5/2006 TP HCM   

10A6.45 Lê Thành Sang Nam 07/09/2005 TP HCM   

 



Lớp 10A7 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A7.01 Nguyễn Thanh Tú Nam 21/03/2005 Kiên Giang   

10A7.02 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 4/6/2004 Đồng Nai   

10A7.03 Lƣơng Nguyễn Thành Đạt Nam 09/02/2006 TP HCM   

10A7.04 Võ Phƣơng Nhi Nữ 31/03/2005 TP HCM   

10A7.05 Phạm Thị Phƣơng Quỳnh  Nữ 26/04/2006 TP HCM   

10A7.06 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 29/09/2006 TP HCM   

10A7.07 Nguyễn Quốc Kiệt Nam 05/10/2003 TP HCM   

10A7.08 Nguyễn Quốc Định Nam 10/8/2006 TP HCM   

10A7.09 Huỳnh Mai Cát Tƣờng Nữ 25/7/2006 Tiền Giang   

10A7.10 Phan Võ Thanh Đạt Nam 09/10/2006 TP HCM   

10A7.11 Võ Hồng Tân Nam 20/01/2006 TP HCM   

10A7.12 Lê Thị Yến Nhi Nữ 19/08/2004 An Giang   

10A7.13 Nguyễn Hồng Ân Nam 22/04/1995 Long An   

10A7.14 Nguyễn Nhựt Minh Nam 12/12/2005 Đồng Nai   

10A7.15 Lê Huỳnh Phƣớc Thắng Nam 6/9/2005  Bình Định   

10A7.16 Nguyễn Thị Thanh Mỷ Nữ 04/11/2006 Trà Vinh   

10A7.17 Trần Thu Hà Nữ 02/05/2006 TP HCM   

10A7.18 Nguyễn Nhật Nam  Nam 17/2/2006 TP HCM   

10A7.19 Trần Kiều Duy Tân Nam 25/12/2006 TP HCM   

10A7.20 Trần Phúc Minh Khoa Nam 03/08/2006 TP HCM   

10A7.21 Nguyễn Thuỳ Yến Linh Nữ 05/01/2006 TP HCM   

10A7.22 Nguyễn Bùi Trọng Nhân Nam 04/08/2001 TP HCM   

10A7.23 Nguyễn Thị Xuân Thì Nữ 22/10/2006 TP HCM   

10A7.24 Thạch Minh Thƣ  Nữ 15/12/2006 TP HCM   

10A7.25 Phan Thị Thanh Thảo Nữ 1/11/2006 TP HCM   

10A7.26 Nguyễn Đức Trí Nam 11/4/2003 TP HCM   

10A7.27 Lê Quang Vinh Nam 26/01/2004 Kiên Giang   

10A7.28 Dƣơng Trung Hào  Nam 13 01 2006 Angiang    

10A7.29 Bùi Xuân Trƣờng Nam 10/09/2004 TP HCM   

10A7.30 Đoàn Thị Cẩm Vy Nữ 16/8/2005 TP HCM   

10A7.31 Trần Lâm Tâm Nhƣ Nữ 11/10/2005 Quảng Nam    

10A7.32 Lâm Tô Thị Kiều Loan  Nữ 17/05/2001 TP HCM   

10A7.33 Nguyễn Duy Nam 1/1/2006 TP HCM   

10A7.34 Trần Ngọc Thủy Nữ 14/02/2006 TP HCM   

10A7.35 Trần Thụy Ngọc Hân  Nữ 11/10/2005 TP HCM   

10A7.36 Vũ Chí Đặng Nam 20/12/2006 Thành Phố Cà Mau   

10A7.37 Đặng Anh Tuấn Nam 11/12/2006 TP HCM   

10A7.38 Trần Thị Bích Sƣơng Nữ 22/2/2006 Bình Định   



Lớp 10A8 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A8.01 Trần Quốc Thống Nam 12/11/2004 TP HCM   

10A8.02 Huỳnh Huy Hoàng Nam 27/5/2006 TP HCM   

10A8.03 Nguyễn Hoàng Thái Nam 01/12/2002 TP HCM   

10A8.04 Nguyễn Thị Bích Ánh  Nữ 02/01/2006 TP HCM   

10A8.05 Nguyễn Nhựt Minh Nam 12/12/2005 Đồng Nai   

10A8.06 Nguyễn Công Luật  Nam 22/08/2004 Quãng Ngãi   

10A8.07 Tạ Dƣơng Anh Khoa Nam 30/9/2004 TP HCM   

10A8.08 Trần Tấn Đạt  Nam 22/3/2006 TP HCM   

10A8.09 Phan HồNg Ngọc Nữ 13/6/2006 Phú Thọ    

10A8.10 Phạm Phú Tiến Nam 15/03/2006 TP HCM   

10A8.11 Hồ Quang Khánh Nam 27/02/2006 Quãng Ngải   

10A8.12 Trƣơng Mỹ Hằng  Nữ 09/01/2006 TP HCM   

10A8.13 Nguyễn Minh Thƣ Nữ 29/11/2006 TP HCM   

10A8.14 Nguyễn Quốc Sơn Nam 18/12/2006 Bối Cầu   

10A8.15 Huỳnh Thị Linh Chi Nữ 25/09/2005 TP HCM   

10A8.16 Đặng Thị Ngọc Hiền Nữ 24/04/2005 Long An   

10A8.17 Nguyễn Hà Ái Vy Nữ 30/03/2005 TP HCM   

10A8.18 Vũ Thị Bảo Xuyến  Nữ 1/1/2006 Ngọc Hồi- Kon Tum    

10A8.19 Lê Võ Thanh Hoà Nam 01/01/2006 TP HCM   

10A8.20 Phạm Nguyễn Mỹ Hòa Nữ 09/02/2006 TP HCM   

10A8.21 Phạm Nguyễn Phƣơng Ly Nữ 19/11/2006 TP HCM   

10A8.22 Trƣơng Trần Quang Việt  Nam 23/07/2006 TP HCM   

10A8.23 Đặng Nguyễn Thành Trung Nam 13-07-2006 TP HCM   

10A8.24 Trƣơng Trần Quang Việt Nam 23/07/2006 TP HCM   

10A8.25 Nguyễn Hoàng Liêm  Nam 25/07/2006 TP HCM   

10A8.26 Nguyễn Trƣờng Băng Băng Nữ 07/10/2006 TP HCM   

10A8.27 Trần Anh Vũ Nam 26/4/2006 TP HCM   

10A8.28 Huỳnh Liêu Tấn Luân Nam 22/7/2006 TP HCM   

10A8.29 Nguyễn Thẩm Bình Nữ 10/01/2006 TP HCM   

10A8.30 Võ Phƣơng Linh Nữ 10/07/2006 Tỉnh Quảng Ngãi   

10A8.31 Lê Đức Lộc  Nam 18/05/2006 TP HCM   

10A8.32 Trƣơng Nguyễn Thảo Vy Nữ 22/08/2006 TP HCM   

10A8.33 Võ Thị Anh Thƣ Nữ 26/1/2006 Đồng Tháp   

10A8.34 Trần Lê Bình Nam 19/03/2005 Đồng Nai   

10A8.35 Bùi Thị Yến Vy Nữ 16/6/2006 TP HCM   

10A8.36 Phan Lê Vy Nữ 17/06/2006 TP HCM   

10A8.37 Trịnh Bảo Việt Nam 27/8/2006 Bình Định   

10A8.38 Phạm Quốc Thái Nam 23/10/2006 Đồng Tháp   

10A8.39 Võ Ngọc Trâm Anh Nữ 24/07/2006 TP HCM   

10A8.40 Lê Quốc Anh Nam 18.09.2006 TP HCM   

10A8.41 Lê Kiều Trang Nữ 8/1/2006 Hải Dƣơng   

10A8.42 Lê Xuân Tuấn Nam 03/11/2006 Thanh Hóa   

10A8.43 Võ Phúc Đạt Nam 26/08/2006 TP HCM   

10A8.44 Nguyễn Tƣờng Vy  Nữ 7/7/2006 Cà Mau    

10A8.45 Nguyễn Khánh Chi Nữ 07/11/2005 TP HCM   

10A8.46 Diệp Thảo Vy Nữ 30/1/2006 TP HCM   

10A8.47 Bùi Hiếu Nghĩa Nam 10/01/2006 TP HCM   

10A8.48 Lê Anh Kiệt Nam 15/07/2006 TP HCM   

10A8.49 Nguyễn Ngọc Anh Tuyền Nữ 25/8/2006 TP HCM   

10A8.50 Cao Lâm Mỹ Hồng Nữ 26/04/2004 TP HCM   



Lớp 10A9 
LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A9.01 Trƣơng Hoàng Long Nam 10/3/2006     

10A9.02 Nguyễn Thị Ngọc Ly Nữ 21/10/2006 Thanh Hoá   

10A9.03 Trƣơng Mỹ Hằng Nữ 09/01/2006 TP HCM   

10A9.04 Lê Nguyễn An Thịnh Nam 18/10/2006 TP HCM   

10A9.05 Nguyễn Trung Kiên  Nam 08/12/2006 TP HCM   

10A9.06 Nguyễn Anh Tuấn Nam 25/05/2006 TP HCM   

10A9.07 Nguyễn Thùy Thảo My Nữ 3/7/2006 TP HCM   

10A9.08 Nguyễn Tuấn Khang Nam 18/11/2006 TP HCM   

10A9.09 Nguyễn Ngọc Thu Trang Nữ 27/09/2006 TP HCM   

10A9.10 Võ Thanh Thảo Nữ 31/7/2006 TP HCM   

10A9.11 Trần Cao Thắng Nam 30/9/2006 TP HCM   

10A9.12 Huỳnh Trần Phong Thái Nam 3/3/2006 TP HCM   

10A9.13 Võ Minh Thái Nam 5/7/2006 TP HCM   

10A9.14 Võ Thị Thùy Trang Nữ 23/08/2006 TP HCM   

10A9.15 Hoàng Nguyễn Phƣơng Uyên Nữ 21/4/2006 TP HCM   

10A9.16 Nguyễn Thị Yến Nhi  Nữ 09/05/2006 Ninh Bình    

10A9.17 Nguyễn Hữu Đông Nam 17/01/2006 Bình Thuận   

10A9.18 Ngô Tùng Hoàng Tiến Nam 02/01/2006 TP HCM   

10A9.19 Đỗ Duy Khang Nam 27/09/2006 Quảng Nam   

10A9.20 Lê Văn Hợp Nam 10/2/2006 Nghệ An   

10A9.21 Phan Quốc An Nam 25/08/2006 TP HCM   

10A9.22 Lày Vũ Thành Nam 21/04/2006 TP HCM   

10A9.23 Nguyễn Hoàng Anh Khôi Nam 24/07/2006 TP HCM   

10A9.24 Nguyễn Minh Khang Nam 9/5/2006 TP HCM   

10A9.25 Nguyễn Hồng Hân Nữ 08/08/2006 TP HCM   

10A9.26 Bùi Nhƣ Quýnh Nữ 2/10/2006 TP HCM   

10A9.27 PhạM HuỳNh Minh NhậT  Nam 29/12/2006 TP HCM   

10A9.28 Nguyễn Thị Trang Nữ 24/12/2006 TP HCM   

10A9.29 Trƣơng Minh Tuấn  Nam 07/05/2006 TP HCM   

10A9.30 Đỗ Đoan Thanh Nữ 27/11/2006 TP HCM   

10A9.31 Lƣu Đặng Minh Quân Nam 5/11/2006 TP HCM   

10A9.32 Cao Nhật Thanh Nam 10/12/2006 TP HCM   

10A9.33 Nguyễn Anh Khoa  Nam 18/10/2006 TP HCM   

10A9.34 Trần Nguyễn Phƣơng Trang Nữ 17/9/2006 TP HCM   

10A9.35 Khâu Thị Thanh Nhƣ Nữ 03/09/2006 TP HCM   

10A9.36 Đinh Trọng Hiệp Nam 7/10/2006 Long Khánh    

10A9.37 Trần Minh Quý Nam 07/03/2006 TP HCM   

10A9.38 Phan Thanh Phƣơng Nữ 05/07/2006 TP HCM   

10A9.39 Huỳnh Minh Nhựt Nam 15/10/2006 TP HCM   

10A9.40 Bạch Thị Thu Nga Nữ 24/11/2006 TP HCM   

10A9.41 Chung Hoàng Tấn Phát Nam 07/09/2006 Đông Thạnh   

10A9.42 Trần Văn Tiến Nam 26/01/2006 TP HCM   

10A9.43 Huỳnh Thị Ngọc Mai  Nữ 7/1/2006 TP HCM   

10A9.44 Âu Minh Giàu Nam 07-05-2006 TP HCM   

10A9.45 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 15/08/2006 TP HCM   

10A9.46 Huỳnh Hạ Thiện Ấn Nam 17/11/2006 Vĩnh Long   

10A9.47 Lƣu Tuấn Tài  Nam 07/08/06 Tp Hồ Chí Minh   

10A9.48 Hồ Lê Nhƣ Huỳnh Nữ 23/9/2005  Cần Thơ   

10A9.49 Thang Quốc Bảo Nam 2/5/2006 TP HCM   

10A9.50 Nguyễn Bảo NgọC  Nữ 14/4/2006 TP HCM   

 



Lớp 10A10 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A10.01 Dƣơng Thành Trung Nam 14/10/2006 Tp Hồ Chí Minh   

10A10.02 Phạm Ngọc Giang Nguyên Nam 9/5/2006 Đồng Tháp   

10A10.03 Huỳnh Trọng Khang Nam 18/9/2006 TP HCM   

10A10.04 Hồ Vũ Anh Thƣ Nữ 05/09/2006 TP HCM   

10A10.05 Trƣơng Xuân Đức  Nam 25/11/2006 Thanh Hóa    

10A10.06 Nguyễn Văn Chí Toàn Nam 03-01-2006 TP HCM   

10A10.07 Trần Đặng Đình Thông Nam 30/04/2006 TP HCM   

10A10.08 Trần Bảo Hân Nữ 30/09/2006 TP HCM   

10A10.09 Nguyễn Đình Gia Hƣng Nam 9/5/2006 Dak Lak   

10A10.10 NguyễN HoàNg Thiên HàO  Nam 29/04/2006 TP HCM   

10A10.11 Bùi Ngọc Kim Tuyền Nữ 14/01/2006 TP HCM   

10A10.12 Trần Ngọc Nhƣ Nữ 31/03/2007 Bà Rịa Vũng Tàu   

10A10.13 Lê Minh Phƣơng Nữ 2006 TP HCM   

10A10.14 Hoàng Mạnh Dũng  Nam 04-10-2006 TP HCM   

10A10.15 Phạm Ngọc Thiện  Nam 14/11/2006 Quãng Ngãi   

10A10.16 Lâm Thuý Vân Nữ 20/12/2006 TP HCM   

10A10.17 Nguyễn Văn Nhật Minh Nam 23/07/2006 TP HCM   

10A10.18 Nguyễn Thị Phƣơng Linh  Nữ 2/11/2006 TP HCM   

10A10.19 Trần Hoàng Gia Lạc Nam 15/2/2006 TP HCM   

10A10.20 Nguyễn Đức Huy Nam 27/1/2006 TP HCM   

10A10.21 Nguyễn Thị Minh Huyền Nữ 22/7/2006 TP HCM   

10A10.22 Nguyễn Hoàng Thanh Ngân  Nữ 30/11/2006 Bình Dƣơng    

10A10.23 Nguyễn Vũ Kỳ Duyên Nữ 01/05/2006 TP HCM   

10A10.24 Lƣu Đào Mary Yến Vy Nữ 06/05/2006 Đồng Nai   

10A10.25 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền Nữ 03/10/2006 TP HCM   

10A10.26 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 26/10/2006 TP HCM   

10A10.27 Nguyễn Hoài Luân Nam 23/09/2005 Đồng Tháp   

10A10.28 Nguyễn Ngọc Thiện Thanh  Nữ 7/4/2006 TP HCM   

10A10.29 Hoàng Đỗ Gia Huy Nam 10/7/2006 TP HCM   

10A10.30 Lê Thị Quỳnh Thảo Nữ 07/10/2006 Thanh Hóa   

10A10.31 Phạm Chí Nguyên Nam 24/11/2006 Bình Định   

10A10.32 Nguyễn Trƣờng Quân Nam 17/04/2006 TP HCM   

10A10.33 Nguyễn Bảo Khoa Nam 03.02.2006 TP HCM   

10A10.34 Lê Thanh Quý Nam 7/11/2005 TP HCM   

10A10.35 Huỳnh Hạ Thiện Ấn  Nam 17/11/2006 Vĩnh Long    

10A10.36 Võ Thanh Thuận  Nam 22/02/2006 Đồng Tháp   

10A10.37 Vũ Thị Lan Anh Nữ 9/1/2005 Kiên Giang   

10A10.38 Nguyễn Thuý Kiều Nữ 01/08/2006 TP HCM   

10A10.39 Phạm Hoài Bảo Nam 30/03/2006 TP HCM   

10A10.40 Phạm Xuân Thƣờng Nam 30 1 2006 TP HCM   

10A10.41 Huỳnh Thị Minh Thƣ Nữ 19/04/2006 Bạc Liêu   

10A10.42 Hoàng Nam Nam 23/10/2006 TP HCM   

10A10.43 Võ Phƣơng Thùy Nữ 25/02/2006 TP HCM   

10A10.44 Vũ Quốc Trung  Nam 15/6/2006 Cần Thơ   

10A10.45 Nguyễn Khánh Ly Nữ 28-9-2006 TP HCM   

10A10.46 Nguyễn Thanh Quân Nam 06/06/2005 Lâm Đồng   

10A10.47 Bùi Đại Nghĩa Nam 18/04/2006 TP HCM   

10A10.48 Trần Thị Nhƣ Quỳnh Nữ 09-05-2006 TP HCM   

10A10.49 Lý Quốc Huy Nam 16/09/2006 TP HCM   

10A10.50 Nguyễn Duy Thiện Nam 03-11-2005 TP HCM   

 



Lớp 10A11 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A11.01 Nguyễn Tiến Đạt Nam 20/9/2004 TP HCM   

10A11.02 Văn Thị Yến Nhi Nữ 24/8/2006 TP HCM   

10A11.03 Nguyễn Văn Hoàng Nam 8/6/2006 Thanh Hoá   

10A11.04 Âu Gia Bảo Nam 5/3/2005 Sóc Trăng    

10A11.05 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 13/10/2004 Nam Định   

10A11.06 Dƣơng Đăng Khoa Nam 9/1/2006 Thái Bình   

10A11.07 Võ Minh Tƣờng Nam 29/01/2006 TP HCM   

10A11.08 Phạm Thành Trung  Nam 09/05/2006. TP HCM   

10A11.09 Huỳnh Trọng Ân Nam 13/05/2006 TP HCM   

10A11.10 Trần Hạ Nhƣ Uyên Nữ 01-05-2006 Đồng Nai   

10A11.11 Đỗ Kiều Huyền Linh Nữ 07/04/2006 TP HCM   

10A11.12 Lý Văn Phát Nam 4/7/2005 TP HCM   

10A11.13 Phạm Minh Tuấn Nam 06/03/2006 TP HCM   

10A11.14 Mai Minh Nhật Nam 25/06/2006 TP HCM   

10A11.15 Hồ Ánh Minh Nữ 06/08/2006 TP HCM   

10A11.16 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Nữ 07/06/2006 TP HCM   

10A11.17 Nghị Lê Quốc Cƣờng Nam 29/1/2006 Bình Thuận   

10A11.18 Đỗ Anh Tiến Nam 07/04/2006 TP HCM   

10A11.19 Nguyễn Minh Hiếu Nam 07/06/2006 TP HCM   

10A11.20 Lê Tạ Đăng Khoa Nam 6/8/2006 Bình Dƣơng   

10A11.21 Nguyễn Huỳnh Quốc Duy Nam 17/08/2006 Đông Thạnh   

10A11.22 Đặng Quỳnh Trang Nữ 10/7/2006 TP HCM   

10A11.23 Nguyễn Đăng 6 Nam 11/5/2006 TP HCM   

10A11.24 Nguyễn Trần Mỹ An Nữ 07/06/2006 TP HCM   

10A11.25 Lê Đức Lộc Nam 18/52006 TP HCM   

10A11.26 Thái Quỳnh Nhƣ Nữ 25/05/2006 TP HCM   

10A11.27 Lê Nguyễn Quốc An Nam 3/3/2006 Quảng Ngãi   

10A11.28 Nguyễn Thị Minh Thƣ  Nữ 9/1/2006 TP HCM   

10A11.29 Nguyễn Văn Cƣờng Nam 02/09/2005 TP HCM   

10A11.30 Trịnh Thành Hoà Thuận  Nam 19/08/2006 TP HCM   

10A11.31 Nguyễn Hải Vy Nữ 16/4/2006 TP HCM   

10A11.32 Dƣơng Xuân Nguyên Nam 17/02/2006 Thanh Hoá   

10A11.33 Hoàng Trần Minh Giao Nam 19/8/2006 TP HCM   

10A11.34 Nguyễn Mạnh Duy Nam 03/09/2005 TP HCM   

10A11.35 Lê Đức Thịnh Nam 21/07/2006 TP HCM   

10A11.36 Nguyễn Hoài Thƣơng Nữ 12/5/2006 TP HCM   

10A11.37 Phan Ngọc Thu Trang Nữ 30/06/2006 TP HCM   

10A11.38 Trịnh Đức Trọng Nam 22/10/2006 TP HCM   

10A11.39 Hồ Đặng Bảo Hân Nữ 16/10/2006 Bình Định   

10A11.40 Nguyễn Dƣơng Khánh Ngọc Nữ 4-6-2006 TP HCM   

10A11.41 Đoàn Thị Mai Chi Nữ 09-10-2006 Thanh Hóa   

10A11.42 Lƣơng Bích Hồng Nữ 4/11/2006 TP HCM   

10A11.43 Hoàng Thanh Hiền Nữ 1/12/2006 TP HCM   

10A11.44 Nguyễn Phạm Hoàng Duy Nam 28/01/2006 Hậu Giang   

10A11.45 Dƣơng Thị Phƣơng Uyên  Nữ 17/09/2006 TP HCM   

10A11.46 Nguyễn Ngọc Thảo Tiên  Nữ 10/12/2006 TP HCM   

10A11.47 Nguyễn Hà Tuyết Kim Nữ 21-07-2005 Đồng Nai   

10A11.48 Huỳnh Hải Yên Nữ 21/3/2005 TP HCM   

10A11.49 Nguyễn Duy Chiến Nam 10/11/2006 TP HCM   

10A11.50 Lại Ngọc Mỹ Trinh Nữ 06/01/2006 TP HCM   



Lớp 10A12 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A12.01 Phan Ngọc Phƣơng Trinh Nữ 01/12/2006 TP HCM   

10A12.02 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 12/08/2006 Đồng Nai   

10A12.03 Nguyễn Thị Phƣớc Trinh Nữ 30-11-2005 TP HCM   

10A12.04 Nguyễn Trƣờng Thành Nam 4/4/2005 TP HCM   

10A12.05 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 25/05/2006 TP HCM   

10A12.06 Võ Ngọc Nhu Ý  Nữ 22/112006 TP HCM   

10A12.07 Võ Trung Minh Kiên Nam 25/12/2006 TP HCM   

10A12.08 Nguyễn Đức Khanh Nam 16_03_2006 TP HCM   

10A12.09 Lê Quốc Huy Nam 25/8/2006 TP HCM   

10A12.10 Hô Việt Phúc Nam 21/12/2006 TP HCM   

10A12.11 Lê Kim Phƣơng Tịnh Nữ 02/02/2006 TP HCM   

10A12.12 Nguyễn Hải Đăng Nam 19/11/2006 TP HCM   

10A12.13 Nguyễn Tuấn Huy  Nam 2/4/2005 TP HCM   

10A12.14 Trần Thị Thùy Tâm  Nữ 23/6/2006 TP HCM   

10A12.15 Lê Xuân Quang Nam 29/8/2006 TP HCM   

10A12.16 Trƣơng Đỗ Duy Tân Nam 03/08/2006 TP HCM   

10A12.17 Võ Ngọc Giáng My Nữ 06/10/2006 TP HCM   

10A12.18 Nguyễn Hiếu Toàn Nam 1-12-2006 TP HCM   

10A12.19 Nguyễn Thị Minh Thƣ Nữ 25/06/2006 Quảng Nam   

10A12.20 Trần Thị Thùy Tâm Nữ 23/6/2006  TP HCM   

10A12.21 Nguyễn Tiến Thắng Nam 17/5//2006 Quãng Ngãi   

10A12.22 Trần Viết Gia Huy Nam 02.02.2006 TP HCM   

10A12.23 Hoàng Anh Nhật Nam 4/1/2006 Hải Phòng   

10A12.24 Nguyễn Thị Yến Nhi  Nữ 09/03/2006 TP HCM   

10A12.25 Vòng Tấn Duy Nam 17-12-2006 Đồng Nai   

10A12.26 Trần Võ Kim Ngân Nữ 29/12/2006 TP HCM   

10A12.27 Nguyễn Anh Kiệt Nam 22/05/2006 TP HCM   

10A12.28 Trần Nhƣ Thuận Nam 02/04/2006 TP HCM   

10A12.29 Lộc An Khang Nam 25/03/2006 TP HCM   

10A12.30 Phan Thành Đạt Nam 1/5/2006 TP HCM   

10A12.31 Trƣơng Ngọc Hân  Nữ 31/10/2006 TP HCM   

10A12.32 Vũ Thị Kiều Trang  Nữ 6 - 11- 2006 Nam Định    

10A12.33 Phan Triệu Phú Nam 15/05/2006 TP HCM   

10A12.34 Hoàng Thị Kim Tuyền Nữ 20/10/2006 TP HCM   

10A12.35 Lê Triệu Vỹ Nam 4/10/2005 TP HCM   

10A12.36 Phạm Bình Khang  Nam 03/09/2006 Bến Tre   

10A12.37 Nguyễn Hồng Anh Thùy Nữ 8/9/2006 TP HCM   

10A12.38 Trần Đại Huy Nam 06/11/2006 TP HCM   

10A12.39 Nguyễn Trần Kim Thanh Nữ 26/08/2006 TP HCM   

10A12.40 Trần Anh Đào Nữ 15/02/2006 TP HCM   

10A12.41 Đinh Thị Hƣơng Ly Nữ 19/10/2006 Hà Nam    

10A12.42 Đinh Hà Huy Khánh Nam 05.04.2006 TP HCM   

10A12.43 Trần Kim Thƣơng  Nữ 01 / 02 /2006 Đăk Lăk    

10A12.44 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhƣ Nữ 17/10/2006 TP HCM   

10A12.45 Nguyễn Thị Liên Nữ 2/1/2006 Quảng Ngãi   

10A12.46 Đoàn Thanh Tâm Nam 18/04/2006 TP HCM   

10A12.47 Nguyễn Đăng Khoa Nam 07/01/2006 TP HCM   

10A12.48 Bùi Quang Minh  Nam 04/08/2006 TP HCM   

10A12.49 Trịnh Tú Anh Nữ 11-09-2006 TP HCM   

10A12.50 Lê Quốc Trị Nam 23/06/2006 Nam Định   

 



Lớp 10A13 
LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A13.01 Tô Nguyễn Quang Minh Nam 25-04-2005 TP HCM   

10A13.02 Lƣơng Thị Diễm My Nữ 21/06/2006 TP HCM   

10A13.03 Hà Tiến Thịnh Nam 15/05/2006 TP HCM   

10A13.04 Trần Nhật Tuấn Anh Nam 12/05 TP HCM   

10A13.05 Trần Việt Hùng Nam 12/08/2006 TP HCM   

10A13.06 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 09|03|2006 TP HCM   

10A13.07 Nguyễn Phƣơng Uyên  Nữ 01/02/2006 TP HCM   

10A13.08 Võ Trƣơng Nhƣ Ý Nữ 22/12/2006 Quảng Trị   

10A13.09 Trần Quốc Anh Nam 1/11/2005 TP HCM   

10A13.10 Võ Tấn Việt  Nam 18/08/2006 Tp Huế   

10A13.11 Vũ Huyền Trang Nữ 15/7/2006 Thái Bình   

10A13.12 Nguyễn Hữu Tấn Tài Nam 25/08/2006 TP HCM   

10A13.13 Đặng Nguyễn Thanh Trúc Nữ 06/12/2006 TP HCM   

10A13.14 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ 13/4/2006 Thái Bình   

10A13.15 Võ Thị Anh Đào Nữ 10/7/2006 TP HCM   

10A13.16 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 27/6/2006 Bình Dƣơng   

10A13.17 Bùi Lê Trƣờng Duy Nam 23/03/2006 TP HCM   

10A13.18 Lý Xuân Minh Nam 1/11/2006 Thanh Hóa   

10A13.19 Trần An Hƣng Nam 6/6/2006 TP HCM   

10A13.20 Nguyễn Ngọc Phƣơng Thảo Nữ 31/10/2006 TP HCM   

10A13.21 Nguyễn Thế Quang Nam 30/8/2006 TP HCM   

10A13.22 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc Nữ 25/02/2006 TP HCM   

10A13.23 Lại Tiến Dũng  Nam 17/11/2006 TP HCM   

10A13.24 Ngô Phƣơng Anh  Nữ 08/02/2006  Thanh Hoá    

10A13.25 Lê Vo Ngọc Hạnh Nữ 6. 5   2006 TP HCM   

10A13.26 Đào Thành Đạt Nam 09-07-2006 TP HCM   

10A13.27 Đào Minh Tiến Nam 27/08/2005 TP HCM   

10A13.28 Ngô Đình Phong  Nam 2006 Quảng Bình    

10A13.29 Huỳnh Kiều Oanh Nữ 11/05/2006 TP HCM   

10A13.30 Nguyễn Thị Hải My Nữ 17-12-2006 TP HCM   

10A13.31 Hồ Việt Duy Phomg Nam 16-10-2006 Phú Yên   

10A13.32 Lê Anh Khoa Nam 21/08/2006 TP HCM   

10A13.33 Trần Thảo Ly Nữ 28/06/2006 Nghệ An   

10A13.34 Nguyễn Gia Huy Nam 24/3/2006 TP HCM   

10A13.35 Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ 09/09/2006 TP HCM   

10A13.36 Hồ Cẩm Đào Nữ 30/04/2006 TP HCM   

10A13.37 Võ Nguyễn Trung Nhân Nam 23/08/2006 Đồng Tháp   

10A13.38 Võ Nguyễn Trung Nghĩa Nam 23/8/2006 Đồng Tháp   

10A13.39 Lê Chí Bảo  Nam 30/8/2006 TP HCM   

10A13.40 Phạm Thái Thành Nam 11/03/2005 Bình Thuận   

10A13.41 Huỳnh Đức Trọng Nam 25/4/2006 TP HCM   

10A13.42 Trần Anh Thƣ Nữ 30/11/2006 Bình Thuận   

10A13.43 Võ Hà Thanh Thùy Nữ 20/03/2006 TP HCM   

10A13.44 Bùi Lê Thảo Trân Nữ 14/06/2006 TP HCM   

10A13.45 Đỗ Quốc Trọng  Nam 3/9/2006 TP HCM   

10A13.46 Nguyễn Phƣơng Nam Nam 18/12/2006 TP HCM   

10A13.47 Hồ Tuyết Trinh  Nữ 17/7/2006 Quảng Ngãi   

10A13.48 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 27/6/2005 TP HCM   

10A13.49 Nguyễn Hoàng Bảo Minh Nam 05/05/2005 TP HCM   

10A13.50 Dƣơng Bảo Lâm Nam 05.07.2006 TP HCM   

 



Lớp 10A14 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A14.01 Trƣơng Huỳnh Thúy Phƣợng Nữ 27/11/2006 Thừa Thiên Huế   

10A14.02 Ngô Trần Quốc Anh Nam 17/02/2006 TP HCM   

10A14.03 Nguyễn Tuấn Anh Nam 06/03/2006 TP HCM   

10A14.04 Đặng Tấn Phú Nam 13/04/2006 TP HCM   

10A14.05 Huỳnh Trƣờng Mẫn Nam 01/05/2005 TP HCM   

10A14.06 Phạm Thị Hồng Vân  Nữ 30/10/2006 Nam Định    

10A14.07 Võ Nhật Vy Nữ 29/05/2006 TP HCM   

10A14.08 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Nữ 03/11/2006 TP HCM   

10A14.09 Vừ A TrƣờNg  Nam 15/01/2005 Yên BáI    

10A14.10 Nguyễn Chí Huy Nam 1/11/2006 TP HCM   

10A14.11 Nguyễn Ngọc Mai Thi  Nữ 5/4/2006 TP HCM   

10A14.12 Đinh Thị Khánh Hân  Nữ 19/12/2006 TP HCM   

10A14.13 Dƣ Trí Lâm Nam 28-04-2006 TP HCM   

10A14.14 Mai Phúc Thái Nam 27/12/2006 TP HCM   

10A14.15 Nguyễn Anh Thy Nữ 03/05/2006 TP HCM   

10A14.16 Lê Huyền Bảo Trân Nữ 13/08/2006 TP HCM   

10A14.17 Võ Trần Quốc Bảo  Nam 8/4/2006 Tp.Tây Ninh   

10A14.18 Vũ Thùy Linh  Nữ 23/06/2006 TP HCM   

10A14.19 Mai Tiến Đạt Nam 25/10/2006 TP HCM   

10A14.20 Trần Xuân Mai Nữ 31/08/2006 TP HCM   

10A14.21 Nguyễn Ngọc Phƣơng Vy Nữ 05/05/2006 TP HCM   

10A14.22 Ngô Thị Hoài Thu  Nữ 11/12/2006 Nam Định    

10A14.23 Lê Thị Mỹ Trâm Nữ 30/03/2006 Bình Thuận   

10A14.24 Phạm Thị Hồng Khuyên Nữ 30/08/2006 Thái Bình   

10A14.25 Vũ Gia Bảo Nam 05/01/2006 TP HCM   

10A14.26 Lƣơng Gia Bảo Nam 28/09/2006 TP HCM   

10A14.27 Trần Quỳnh Anh Nữ 31/03/2006 TP HCM   

10A14.28 Thái Thị Linh Trang Nữ 7/5/2006 Ô Môn Cần Thơ   

10A14.29 Nguyễn Thị Bích Phƣơng Nữ 02/01/2006 Nghệ An   

10A14.30 Trần Thị Thu Trinh  Nữ 29/08/2006 TP HCM   

10A14.31 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 21/8/2006 TP HCM   

10A14.32 Phạm Trung Hậu Nam 23/3/2006 TP HCM   

10A14.33 Trần Ngọc Châu Nữ 03/11/2006 TP HCM   

10A14.34 Đặng Thành Trung Nam 09/03/2006 TP HCM   

10A14.35 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 19/2/2006 TP HCM   

10A14.36 Trần Nhƣ Quỳnh  Nữ 1-1-2006 TP HCM   

10A14.37 Nguyễn Thuận Thắng Nam 31/12/2005 Bình Định   

10A14.38 Trần Hữu Dũng Nam 01/07/2006 TP HCM   

10A14.39 Thân Thị Bích Hằng Nữ 28/7/2006 Bắc Giang   

10A14.40 Phạm Thị Thuỳ Ngân Nữ 23/07/1999 Hà Nội   

10A14.41 Đỗ Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 27/03/2006 TP HCM   

10A14.42 Huỳnh Ngọc Kim Cƣơng Nữ 23/10/2006 TP HCM   

10A14.43 Nguyễn Long Hoàng Khang Nam 24-3-2006 TP HCM   

10A14.44 Nguyễn Quốc Khang Nam 8/8/2006 TP HCM   

10A14.45 Võ Thanh Thanh Nữ 11/06/2006 TP HCM   

10A14.46 Nguyễn Ngọc Trà My  Nữ 5/1/2006 TP HCM   

10A14.47 Nguyễn Ảnh Đôn Nam 26/12/2006 TP HCM   

10A14.48 Phạm Thị Ngọc Ngà Nữ 1/11/2006 TP HCM   

10A14.49 Vũ Thái Cẩm Tiên Nữ 10/05/2006 Bình Phƣớc   

10A14.50 Nguyễn Thị Minh Thƣ Nữ 30/11/2006 TP HCM   



Lớp 10A15 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH  GHI CHÚ  

10A15.01 Nguyễn Hữu Châu Nam 25/02/2006 TP HCM   

10A15.02 Tào Đức Huy Nam 05/11/2006 Hà Tây   

10A15.03 Hứa Trí Quy Nam 9/1/2006 Quảng Nam   

10A15.04 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 31/5/2006 TP HCM   

10A15.05 Nguyễn Minh Hiển Nam 23/08/2006 TP HCM   

10A15.06 Lƣu Thanh Hải Nữ 01/02/2006 TP HCM   

10A15.07 Phan Thụy Bảo Ngọc Nữ 20/11/2006 TP HCM   

10A15.08 Lê Hồng Kiên Nam 13-8-2006 TP HCM   

10A15.09 Trƣơng Lê Bảo Trân Nữ 5/3/2006 TP HCM   

10A15.10 Trịnh Công Anh Đức Nam 14/5/2005 TP HCM   

10A15.11 Nguyễn Thị Huyền Diệu Nữ 19/03/2006 TP HCM   

10A15.12 Nguyễn Vũ Thái Nam 26 /10/2006 TP HCM   

10A15.13 Nguyễn Thành Đạt Nam 15/05/2006 TP HCM   

10A15.14 Phan Duy Khang Nam 14/09/2006 TP HCM   

10A15.15 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 14/11/2006 TP HCM   

10A15.16 Lê Văn Anh Quốc Nam 06/10/2006 TP HCM   

10A15.17 Đặng Nhật Hoàng Nam 1/5/2006 TP HCM   

10A15.18 Châu Đỗ Hồng Phúc Nữ 13/06/2006 TP HCM   

10A15.19 Trần Thị Thanh Thùy Nữ 14/06/2006 TP HCM   

10A15.20 Lý Kim Ngọc Nữ 05-09-2006 TP HCM   

10A15.21 Phạm Khánh Ngân Nữ 25/10/2006 Hƣng Yên   

10A15.22 Huỳnh Phƣơng Lan Anh Nữ 31/10/2006 TP HCM   

10A15.23 Lý Anh Bảo Nam 03/08/2006 Củ Chi   

10A15.24 Trần Thụy Tuyết Ngân Nữ 30.09.2006 Đồng Nai   

10A15.25 Đặng Trần Thanh Huy Nam 26-03-2006 Quảng Ngãi   

10A15.26 Phạm Anh Thƣ Nữ 4/6/2006 TP HCM   

10A15.27 Hồ Tấn Hƣng Nam 06/08/2006 Quảng Nam    

10A15.28 Lƣu Hữu Thọ Nam 8/9/2006 TP HCM   

10A15.29 Phạm Thị Ngọc An Nữ 26-07-2005 TP HCM   

10A15.30 Nguyễn Hoàng Thiện  Nam 24/1/2006 TP HCM   

10A15.31 Phạm Thị Minh Tuyết Nữ 14/10/2006 TP HCM   

10A15.32 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 18/09/2006 TP HCM   

10A15.33 Nguyễn Kiều Thảo Nữ 02/06/2006 Phú Yên   

10A15.34 Nguyễn Thị Xuân Thì Nữ 22-10-2006 TP HCM   

10A15.35 Nguyễn Anh Tuấn Nam 01/02/2006 Hồ Chí Minh   

10A15.36 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Nữ 28/09/2006 Khánh Hòa   

10A15.37 Nguyễn Hải Đăng Nam 03/12/2006 Thanh Hóa   

10A15.38 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 21/12/2006 TP HCM   

10A15.39 Lê Hoàng Kim Hân  Nữ 23/07/2006 TP HCM   

10A15.40 Vũ Ngọc Cẩm Trinh  Nữ 13/4/2005 Tiền Giang    

10A15.41 Lƣu Bội Châu Nữ 06/01/2006 TP HCM   

10A15.42 Lê Nguyễn Quốc An  Nam 3/3/2006 Quảng Ngãi   

10A15.43 Trần Nguyễn Huyền Anh  Nữ 16/10/2006 TP HCM   

10A15.44 Lê Nguyễn Nhật Trƣờng Nam 12/10/2006 TP HCM   

10A15.45 Đỗ An Hƣng Nam 06.05.2006 TP HCM   

10A15.46 Vũ Phạm Tiến Hùng Nam 20-01-2005 Thái Bình   

10A15.47 Nguyễn Tấn Tài Nam 19/10/2006 TP HCM   

10A15.48 Nguyễn Thành Long Nam 02-11-2006 TP HCM   

10A15.49 Trƣơng Gia Hân Nữ 05/10/2006 Kiên Giang   

10A15.50 Mai Tấn Lộc Nam 30-10-2006 TP HCM   



Lớp 10A16 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A16.01 Nguyễn Ngọc Thuý Vy  Nữ 31/05/2006 TP HCM   

10A16.02 Võ Hoàng Trí Nam 9/3/2006 TP HCM   

10A16.03 Nguyễn Hoàng Phƣơng Nam 18/04/2006 TP HCM   

10A16.04 Nguyễn Ngọc Minh Thƣ Nữ 25-07-2006 TP HCM   

10A16.05 Nguyễn Thúy Huyền Nữ 27/08/2006 TP HCM   

10A16.06 Phan Nguyễn Minh Triết Nam 27 04 2006 TP HCM   

10A16.07 Huỳnh Phạm Văn Anh Nữ 6/12/2005 TP HCM   

10A16.08 Ngô Hoàng Khánh Nam 13/04/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu   

10A16.09 Phạm Thị Ánh Diệu Nữ 15/5/2006 Ninh Bình   

10A16.10 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 16/12/2006 TP HCM   

10A16.11 Đặng Lê Tiến Thịnh  Nam 28/08/2004 TP HCM   

10A16.12 Nguyễn Duy Bình Nam 13/04/2006 Thanh Hoá   

10A16.13 Vũ Nguyễn Hoàng Sơn Nam 11/6/2006 TP HCM   

10A16.14 Thái Huyền Ngọc Mãi Nữ 08/12/2006 Thanh Hoá   

10A16.15 Đỗ Thành Đạt Nam 23/06/2006 TP HCM   

10A16.16 Chu Vân Cƣờng Nam 27/10/2006 Nghệ An   

10A16.17 Vũ Đình Vinh Nam 02/12/2006 Thừa Thiên - Huế   

10A16.18 Trần Lê Tiến Phát  Nam 17/01/2005 TP HCM   

10A16.19 Ngô Trần Gia Hân Nữ 07/11/2006 TP HCM   

10A16.20 Nguyễn Kim Ngân Nữ 13/03/2006 TP HCM   

10A16.21 Trần Lê Hiếu Thảo Nữ 30/12/2005 TP HCM   

10A16.22 Lê Thành Nhân Nam 28/02/2006 TP HCM   

10A16.23 Khƣơng Minh Ngọc  Nữ 09/08/2006 TP HCM   

10A16.24 Lê Hoàng Minh Khang Nam 07/12/2006 TP HCM   

10A16.25 Nguyễn Gia Cƣờng Nam 26/07/2006 TP HCM   

10A16.26 Lƣơng Tấn Phƣớc  Nam 23/06/2006 Tỉnh Đắk Nông    

10A16.27 Tiêu Lâm Thanh Nhƣ  Nữ 23/09/2006 TP HCM   

10A16.28 Nguyễn Phƣơng Nam Nam 30/11/2006 TP HCM   

10A16.29 Nguyễn Trần Gia Hân Nữ 24 / 12 / 2005 TP HCM   

10A16.30 Phan Minh Quốc Nam 26/10/2006 Quảng Trị   

10A16.31 Nguyễn Ngọc Anh Thƣ Nữ 7/2/2006 TP HCM   

10A16.32 Lê Phát Lộc Nam 07/01/2006 TP HCM   

10A16.33 Nguyễn Duy Khang Nam 16/12/2006 TP HCM   

10A16.34 Là Thị Hoàng Ngọc Thƣơng Nữ 02/12/2006 TP HCM   

10A16.35 Võ Thùy Phƣơng Nhƣ Nữ 29/03/2006 TP HCM   

10A16.36 Nguyễn Thiện Gia Huy Nam 19/12/2006 Thành Hóa   

10A16.37 Lê Thanh Tuấn Nam 11/11/2006 TP HCM   

10A16.38 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 29/06/2006 TP HCM   

10A16.39 Mai NguyễN HoàNg My  Nữ 20/ 12/ 2006 TP HCM   

10A16.40 Bùi Mai Linh Nữ 20/02/2006 TP HCM   

10A16.41 La Thị Hoàng Ngọc Thƣơng Nữ 02/12/2006 TP HCM   

10A16.42 Nguyễn Hồng Anh Nữ 28/12/2006 Bình Phƣớc   

10A16.43 Lê Thị Hồng Loan  Nữ 12/11/2006 An Giang   

10A16.44 Nguyễn Nhựt Duy Nam 15 12 2006 Kiên Giang    

10A16.45 Hà Anh Việt Phú Nam 12/9/2006 TP HCM   

10A16.46 Võ Minh Đạt Nam 14/02/2006 TP HCM   

10A16.47 Phạm Hải Châu Nữ 14/1/2006 Hải Dƣơng   

10A16.48 Trần Hoàng Phúc Nam 16/09/2006 TP HCM   

10A16.49 Phạm Huy Tuấn Nam 28/02/2006 TP HCM   

10A16.50 Trần Hƣng Phát Nam 18/8/2006 TP HCM   



 

Lớp 10A17 
LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ   

10A17.01 Võ Thị Lƣu Giang Nữ 28/5/2006 Quảng Trị    

10A17.02 Nguyễn Thụy Thành Thùy  Nữ 05/08/2006 Quảng Nam   

10A17.03 Trƣơng Thị Thanh Huyền  Nữ 21/10/2006 Quãng Ngãi    

10A17.04 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 16/10/2006 Thanh Hóa   

10A17.05 Nguyễn Thị Hƣơng Giang Nữ 15/11/2006 Quảng Nam   

10A17.06 Nguyễn Huyền Trang  Nữ 16/05/2006 TP HCM   

10A17.07 Võ Thị Minh Khanh Nữ 11/1/2006 Đồng Nai   

10A17.08 Nguyễn Thị Thảo Nhƣ Nữ 26/04/2006 TP HCM   

10A17.09 Dƣơng Bảo Nhi Nữ 19/08/2006 TP HCM   

10A17.10 Mai Thanh Thảo Nữ 19/04/2006 Vĩnh Phúc   

10A17.11 Lê Văn Minh Đức Nam 18/02/2006 TP HCM   

10A17.12 Trần Thị Trinh Nữ 19/12/2006 Ninh Bình   

10A17.13 Nguyễn Hƣng Nam 07/12/2005 TP HCM   

10A17.14 Huỳnh Thảo Vân Nữ 26/2/2006 Bình Định   

10A17.15 Nguyễn Thái Sơn Nam 17/05/2006 TP HCM   

10A17.16 Dƣơng Thanh Trƣờng Nam 16/3/2006 TP HCM   

10A17.17 Trần Thị Hƣờng  Nữ 05/06/2006 Phú Yên    

10A17.18 Nguyễn Lê Trọng Phúc Nam 13/06/2006 TP HCM   

10A17.19 Nguyễn Hoàng Phát Nam 9/4/2006 TP HCM   

10A17.20 Nguyễn Thị Thuý Vy Nữ 10/06/2006 TP HCM   

10A17.21 Vũ Hoàng Hiệp Nam 01/11/2006 TP HCM   

10A17.22 Nguyễn Duy Khánh Nam 20/09/2006 TP HCM   

10A17.23 Nguyễn Diệu Thảo Nữ 07/04/2006 TP HCM   

10A17.24 Nguyễn Lan Anh Nữ 2006 TP HCM   

10A17.25 Trần Hoàng Khang Anh Nữ 15/07/2006 Nghệ An   

10A17.26 Thái Thị Thùy Trang Nữ 22/01/2006 TP HCM   

10A17.27 Nguyễn Ngọc Tú Anh  Nữ 23/10/2006 TP HCM   

10A17.28 Phạm Minh Khang Nam 23/12/2006 TP HCM   

10A17.29 Vũ Ngọc Quỳnh Nhƣ Nữ 04/04/2006 TP HCM   

10A17.30 Huỳnh Ngọc Phƣơng Uyên  Nữ 02/01/2006 Đăk Lăk   

10A17.31 Phạm Nguyễn Thị Ngọc Anh  Nữ 28/01/2006 TP HCM   

10A17.32 Nguyễn Bảo Thiên Phúc Nam 07/02/2006 TP HCM   

10A17.33 Võ Anh Thƣ Nữ 10/8/2006 TP HCM   

10A17.34 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa  Nữ 11/3/2005 An Giang    

10A17.35 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 20-07-2006 TP HCM   

10A17.36 Nguyễn Lê Hoàng Vân Nữ 29/09/2006 TP HCM   

10A17.37 Võ Thị Kim Tiền Nữ 13/07/2006 TP HCM   

10A17.38 Nguyễn Ngọc Quế Trân Nữ 23/06/2006 TP HCM   

10A17.39 Lê Uyên Nhi Nữ 13-10-2006 Thanh Hóa   

10A17.40 Đỗ Thị Trúc Mi Nữ 14/ 09/ 2005 TP HCM   

10A17.41 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 08/01/2006 Thanh Hóa   

10A17.42 Nguyễn Xuân Hồng Ân Nữ 4/6/2006 TP HCM   

10A17.43 Nguyễn Thị Tuyết Ngân  Nữ 12/01/2006 TP HCM   

10A17.44 Hoàng Yến Linh Nữ 02/02/2006 TP HCM   

10A17.45 Lê Thị Mỹ Phúc  Nữ 26/8/2006  Tỉnh Sóc Trăng   

10A17.46 Lê Ngọc Phƣơng Nhi  Nữ 25/12/2006 TP HCM   

10A17.47 Tống Thị Uyên Trang Nữ 03/04/2006 TP HCM   

10A17.48 Phùng Nguyễn Ngọc Thi Nữ 12/9/2006 Đồng Nai   

10A17.49 Nguyễn Thị Nhật Hồng Nữ 25/04/2005 Hà Tây   

10A17.50 Lƣơng Ngọc Trâm Nữ 28/04/2006 Bệnh Viện Gaya Việt-Hàn   

 



Lớp 10A18 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

10A18.01 Nguyễn Minh Thùy Trâm Nữ 21/09/2006 TP HCM   

10A18.02 Vũ Thị Hạnh Nữ 25/12/2006 Nam Định   

10A18.03 Phạm hoàng yến nhi Nữ 12/10/2006 TP HCM   

10A18.04 Đoàn Thị Mai Chi Nữ 09/10/2006 Thanh hóa   

10A18.05 Hứa Nguyễn Thành Đạt Nam 16/11/2006 Tp Hồ Chí Minh   

10A18.06 Đinh Xuân Khiêm Nam 22/02/2006 TP HCM   

10A18.07 Phạm hoàng Yến Nhi  Nữ 12/10/2006 TP HCM   

10A18.08 Bùi nguyễn thị vui Nữ 13/07/2006 TP HCM   

10A18.09 Võ Hoàng Kim Tuyến Nữ 29-04-2006 TP.HCM   

10A18.10 nguyễn lê hoàng vân Nữ 29/09/2006 TP HCM   

10A18.11 NGUYỄN VĂN HOÀNG Nam 08_06_2006 Thanh Hóa   

10A18.12 Thái Thị Thùy Trang Nữ 22/01/2006 Bệnh viện Gia Định   

10A18.13 Trƣơng Hoàng Nam Nam 25/4/2006 Hồ Chí Minh   

10A18.14 Chu Hoài An Nữ 15/11/2006 Nghệ An   

10A18.15 Nguyễn Thị Chung  Nữ 23/4/2006 Bắc ninh   

10A18.16 Trần Hoàng Khang Anh Nữ 15/07/2006 Nghệ An   

10A18.17 Phan Thành Nhân Nam 17/12/2006 TP.HCM   

10A18.18 Nguyễn Tấn Minh Nữ 27/04/2006 Hùng Vƣơng   

10A18.19 Nguyễn Duy Khánh Nam 20/09/2006 TP.HCM   

10A18.20 Nguyễn Đăng Long Nam 18/5/2006 Thành phố Huế   

10A18.21 Trần cẩm loan Nữ 08/02/2006 TP.HCM   

10A18.22 Hứa Văn Huy Nam 08/06/2006 Quảng Ngãi   

10A18.23 Nguyễn Duy Bình Nam 13/04/2006 Thanh hoá   

10A18.24 LÊ VÕ NGỌC HANH  Nữ 06/05/2006 TP.HCM   

10A18.25 Nguyễn Thị Thảo Nữ 28-05-2006 TP HCM   

10A18.26 Trần Nghiêm Ngọc Hạnh Nữ 2-6-2006 TP.HCM   

10A18.27 Mạch thị kim ngân  Nữ 13/3/2006 Hậu giang    

10A18.28 LÊ VÕ NGỌC HẠNH  Nữ 06/05/2006 TP.HCM   

10A18.29 Nguyễn Thành Dƣơng  Nam 27/01/2006 Phú Yên   

10A18.30 Huỳnh An Lạc Nữ 21/8/2006 Cần Thơ   

10A18.31 Bùi Minh Quân Nam 03/07/2006 TP.HCM   

10A18.32 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 7-1-2004 TP HCM    

10A18.33 Cao Nguyễn Thiện Nhân Nam 19/12/2006 TP HCM   

10A18.34 Đỗ Thị Huỳnh Nhƣ Nữ 13/11/2004 TP.HCM   

10A18.35 Nguyễn Hoàng Phát Nam 9/4/2006 TP.HCM   

10A18.36 Trƣơng Thị Kiều Châu Nữ 01032006 HCM   

10A18.37 Đào Ngọc Giáng My Nữ 04-10-2006 TP HCM   

10A18.38 DƢƠNG VĂN TIỆP Nam 01/05/2006 TP HCM   

10A18.39 PHẠM GIA HUY Nam 10/08/2006 TP.HCM   

10A18.40 Nguyễn Phi Hùng Nam 10/4/2006 TP.HCM   

10A18.41 NGUYỄN THANH KIM MỸ Nữ 26/09/2006 Tp.hcm   

10A18.42 Lê Thanh Tuấn Nam 11/11/2006 TP HCM   

10A18.43 Vũ Nguyệt Ánh Nữ 08/07/2006  Ninh Bình   

10A18.44 Lê Thị Hƣơng  Nữ 15/05/2006 TP HCM   

10A18.45 Đặng Đức Giang Nam 16-01-2006 TP.HCM   

10A18.46 Phan Thu Phƣơng Nữ 28/6/2006 Hà Nam   

10A18.47 Cao Tấn Lộc Nam 5/11/2006 TP HCM   

10A18.48 Võ Quốc Trí Nam 07/09/2006 TP HCM   

10A18.49 Trƣơng Thị Thúy Nga  Nữ 03/12/2006 TP HCM   

10A18.50 Nguyễn Ngọc Tuấn Trung Nam 16/01/2006 TP HCM   

 



Lớp 10A19 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

10A19.01 Phan Nguyễn Thu Hiền Nữ 21/09/2006 Vĩnh Long   

10A19.02 Trần Văn Minh Nam 24/08/2006 Long An   

10A19.03 Đỗ Công Mạnh Nam 28/11/2002 Hải Dƣơng   

10A19.04 Vũ Nguyễn hoàng Sơn  Nam 11/6/2006 Hồ chí minh    

10A19.05 Nguyễn Thanh Phong Nam 08  10  .2006 TP HCM   

10A19.06 Nguyễn Lê Bảo Khuyên  Nữ 12/02/2006 Quảng Ngãi   

10A19.07 Phạm Quang Vinh Nam 21-1-2006 Tp Hồ Chí Minh    

10A19.08 Dƣơng Gia Bảo  Nam 05/07/06 TP.HCM   

10A19.09 Nguyễn thị kim chi  Nữ 29/06/2006 TP.HCM   

10A19.10 Nguyễn Băng Băng Nữ 12/09/2006 TP.HCM   

10A19.11 Phạm Thị Mai Dung Nữ 14/08/2006 TP HCM   

10A19.12 Nguyễn Trƣờng Băng Băng Nữ 07/10/2006 TP HCM   

10A19.13 Phan Thị Ngọc  Nữ 16/02/2005 Quảng Ngãi    

10A19.14 Dƣơng Thị Thùy Trang Nữ 28/4/2006 Bình Thuận   

10A19.15 Nguyễn Chí Mạnh Nam 30/5/2006 TP HCM   

10A19.16 Nguyễn Chí Mạnh  Nam 30/5/2006 TP Hồ Chí Minh   

10A19.17 Trần Long Anh Nam 25/12/2006 Nam Định   

10A19.18 Võ Hoàng Kim Tuyến Nữ 12/10/2006 TP HCM   

10A19.19 Nguyễn Công Phi Hùng Nam 16/11/2006 Tp Hồ Chí Minh   

10A19.20 Thân Ngọc Bảo Trân Nữ 22/02/2006 TP HCM   

10A19.21 Trần Huy Hoàng  Nam 09/11/2006 Thanh Hóa   

10A19.22 Nguyễn Văn Hƣng Nam 12/10/2006 TP HCM   

10A19.23 Trần Huy Hoàng Nam 13/07/2006 TP HCM   

10A19.24 nguyễn bảo huy Nam 29-04-2006 Bệnh viện Từ Dũ   

10A19.25 Phan Thị Linh Nữ 29/09/2006 TP HCM   

10A19.26 Trần Minh Quân  Nam 08_06_2006 Thanh Hóa   

10A19.27 Trần Minh Quân Nam 22/01/2006 TP.HCM   

10A19.28 Đinh Ngọc Phƣơng Uyên  Nữ 25/4/2006 Hồ Chí Minh   

10A19.29 Lê Tấn Tài Nam 23/4/2006 Bắc ninh   

10A19.30 Nguyễn Minh hiếu Nam 15/07/2006 Nghệ An   

10A19.31 Trần Thị Vân Anh Nữ 17/12/2006 TP.HCM   

10A19.32 Vũ Huỳnh Đăng Khoa  Nam 27/04/2006 Hùng Vƣơng   

10A19.33 Trần Tiến Thịnh Nam 20/09/2006 TP.HCM   

10A19.34 Nguyễn Trần Ái Trâm Nữ 18/5/2006 Thành phố Huế   

10A19.35 Đỗ Thị Thúy Quỳnh Nữ 08/02/2006 TP.HCM   

10A19.36 Đỗ Thị Minh Tú Nữ 08/06/2006 Quảng Ngãi   

10A19.37 Lê Thị Ngọc Giàu Nữ 13/04/2006 Thanh hoá   

10A19.38 Ngô Hoàng Yến Trang Nữ 21/11/2006 TP HCM   

10A19.39 Nguyễn Minh Sang Nữ 06/05/2006 TP.HCM   

10A19.40 Vũ Anh Tuấn Nam 28-05-2006 TP HCM   

10A19.41 HoàNg Thanh Phong  Nam 2-6-2006 TP.HCM   

10A19.42 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 13/3/2006 Hậu giang    

10A19.43 Nguyễn Ngọc Tuyền  Nữ 06/05/2006 TP.HCM   

10A19.44 Lê Nguyễn An Khuyên Nữ 02/062006 TP.HCM   

10A19.45 Võ Trung Kiên  Nam 27/01/2006 Phú Yên   

10A19.46 Nguyên Hoàng Thiện  Nam 21/8/2006 Cần Thơ   

10A19.47 Trần Mạnh Hùng Nam 13/07/2006 TP.HCM   

10A19.48 Hồ Quang Tiến  Nam 03/07/2006 TP.HCM   

 



Lớp 10A20 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

10A20.01 Phạm Thị Thanh Thảo  Nữ 13/11/2004 TP.HCM   

10A20.02 Võ Thành Đạt Nam 9/4/2006 Bệnh viên hóc môn   

10A20.03 Thái Thụy Thùy Trâm Nữ 01032006 HCM   

10A20.04 Nguyễn Anh Vƣơng Nam 04-10-2006 TP HCM   

10A20.05 Nguyễn Duy Thiện Nam 01/05/2006 TP HCM   

10A20.06 Trƣơng Đặng Kim Thoa Nữ 10/08/2006 TP.HCM   

10A20.07 Nguyễn Thanh Sang Nam 10/4/2006 TP.HCM   

10A20.08 Nguyễn Ngọc Thu Trang  Nữ 26/09/2006 Tp.hcm   

10A20.09 Nguyễn Ngọc Quí  Nữ 11/11/2006 TP HCM   

10A20.10 Nguyễn Hiếu Thiện Nam 08/07/2006 Ninh Bình   

10A20.11 Nguyễn Hoàng Thiện Nam 15/05/2006 TP HCM   

10A20.12 Trần Thị Khánh Linh Nữ 16-01-2006 TP.HCM   

10A20.13 Nguyễn Thị Diệu Thảo Nữ 28/6/2006 Hà Nam   

10A20.14 Lê Tấn Tài Nam 5/11/2006 TP HCM   

10A20.15 Võ Trung Hải Nam 07/09/2006 TP HCM   

10A20.16 Trƣơng Mỹ Huyền Nữ 03/12/2006 Tp.HCM   

10A20.17 Lê Ngọc Bảo Trân Nữ 16/01/2006 Tp. Hồ Chí Minh   

10A20.18 Lý Xuân Minh Nam 21/09/2006 Vĩnh Long   

10A20.19 Trƣơng Thị Nhã Vân Nữ 24/08/2006 bệnh viện Long An   

10A20.20 Dƣơng Thụy Khánh Linh Nữ 28/11/2002 Hải Dƣơng   

10A20.21 Nguyễn Trần Đăng Tôn Nam 11/6/2006 Hồ chí minh    

10A20.22 Đoàn Thanh Tâm Nam 08  10  .2006 TP HCM   

10A20.23 Nguyễn Thành Danh Nam 12/02/2006 Quảng Ngãi   

10A20.24 Nguyễn Diễm Phúc Hân Nữ 19/12/06 TP HCM   

10A20.25 Nguyễn Quý Tiến Nam 21-1-2006 Tp Hồ Chí Minh    

10A20.26 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 05/07/06 TP HCM    

10A20.27 Trần Hoàng Lâm Vy Nữ 29/06/2006 Tp hồ chí minh    

10A20.28 Phạm Kin Ngân  Nữ 12/09/2006 TP.HCM   

10A20.29 Nguyễn Thuỳ Huế Trâm  Nữ 14/08/2006 TP HCM   

10A20.30 Nguyễn Quý TiếN  Nam 07/10/2006 TP HCM   

10A20.31 Bùi Minh Phƣơng Linh Nữ 16/02/2005 Quảng Ngãi    

10A20.32 Phan Thị Trang Nữ 28/4/2006 Bình Thuận   

10A20.33 Phạm Linh Nhi Nữ 30/5/2006 TP HCM   

10A20.34 Nguyễn Ngọc Phƣơng Trinh Nữ 30/5/2006 TP HCM   

10A20.35 Nguyễn Văn Long Quốc Nam 29/03/2006 Đà Lạt   

10A20.36 Đoàn Kiều Quỳnh Thƣ Nữ 29-04-2006 TP HCM   

10A20.37 Lê Tấn Tài Nam 29-04-2006 TP HCM   

10A20.38 Phan Thanh Phƣơng Nữ 22-05-2006 Quảng Nam   

10A20.39 Đỗ Thị Huỳnh Giao Nữ 25/01 /2005 TP HCM   

10A20.40 Trịnh Thị Nhƣ Hoa  Nữ 03/04/2006 Hải Dƣơng   

10A20.41 Nguyễn Gia Hân Nữ 6/6/2006 Tp.HCM   

10A20.42 Nguyễn Triệu Gia Hân  Nữ 03/04/2006 Hải Dƣơng    

10A20.43 Hoàng Hải Đăng Nam 17/4/2006 TP HCM   

10A20.44 Nguyễn Ngọc Tƣờng Vy Nữ 13/05/2006 Bắc Giang   

10A20.45 Lê Huỳnh Tú Quyên  Nữ 22/01/2006 TP HCM   

10A20.46 Nguyễn Duy Nam 22/01/2006 TP HCM   

10A20.47 Bùi Lƣu Hoài Thƣơng Nữ 31/12/2005 TP HCM   

10A20.48 Lê Hoàng Tuấn  Nam 06/07/2006 Nghệ An   

10A20.49 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 30.9.2006 Quận 12   

10A20.50 Nguyễn Hải Long  Nam 07/06/1982 Nghệ An   



Lớp 10A21 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ  

10A21.01 Đỗ Mạnh Hùng Nam 06 - 04 - 2006 Quận 5   

10A21.02 Đỗ Phƣớc Chiến Nam 19/3/2006 TP HCM   

10A21.03 Lê Gia Ân Nam 17/05/2006 Đak Nông   

10A21.04 Phan Hoài Thu Nữ 13/7/2006 TP HCM   

10A21.05 Trầm Thanh Hƣơng Nữ 29/07/2006 TP HCM   

10A21.06 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 13/09/2006 TP HCM   

10A21.07 Lã Đức Minh Nam 06/07/2006 TP HCM   

10A21.08 Lƣơng  Trƣơng  QuốC  Toàn Nam 21/11/2006 TP HCM   

10A21.09 Trần Thi Phƣơng Linh Nữ 3/8/2006 Nghia Hai   

10A21.10 Vũ Thị Hà Linh Nữ 22/04/2006 Nam Định   

10A21.11 Phạm Ngọc Quân Nam 12/06/2006 TP HCM   

10A21.12 Nguyễn Duy Khánh Nam 22/4/2006 Ninh Thuận   

10A21.13 Lê Hoàng Minh Cƣờng Nam 06/08/2006 TP HCM   

10A21.14 Lê Thị Anh Thƣ Nữ 03/06/2006 TP HCM   

10A21.15 Đinh Tấn Bảo Nam 2/11/2006 Gia Lai   

10A21.16 Võ Thị Bảo Ngọc Nữ 15/12/2006 TP HCM   

10A21.17 NguyễN NgọC Hƣơng Giang  Nữ 4/1/2006 Huế   

10A21.18 Nguyễn Khắc Duy Mạnh Nam 08/05/2006 TP HCM   

10A21.19 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Nữ 25/08/2006 TP HCM   

10A21.20 Lƣu Văn Hiếu Nam 26/3/2006 Thai Bình   

10A21.21 Mai Thị Mỹ Hằng Nữ 16/05/2006 TP HCM   

10A21.22 Trịnh Thị Thanh Mai Nữ 01/11/2006 TP HCM   

10A21.23 Hà Anh Kiệt Nam 14/6 TP HCM   

10A21.24 Nguyễn Mạnh Đình Nam 10/8/2006 TP HCM   

10A21.25 Trần Gia Khang Nam 10/12/2006 TP HCM   

10A21.26 Phạm Lê Gia Huy Nam 02/06/2006 TP HCM   

10A21.27 Trần Phƣơng Nam Nam 29/03/2006 TP HCM   

10A21.28 Ha Gia Khoi Nam 7/4/2006 Bình Dƣơng   

10A21.29 Lƣơng Hoàng Khang Nam 11/02/2005 TP HCM   

10A21.30 Đoàn Đông Phúc Nam 26/12/2006 TP HCM   

10A21.31 Trần Thành Công Nam 13/07/2006 TP HCM   

10A21.32 Huỳnh Thảo Vy Nữ 6/4/2006 Vĩnh Long   

10A21.33 Lê Chí Bảo Nam 30/8/2006 TP HCM   

10A21.34 Đinh Thị Mỹ Hoa  Nữ 05/01/2006 Nghệ An   

10A21.35 Nguyễn Thanh Tú Nam 29/11/2006 TP HCM   

10A21.36 Vũ Thành Danh Nam 21/04/2006 TP HCM   

10A21.37 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 28/7/2006 TP HCM   

10A21.38 Trần Ngọc Hoàng Quân Nam 12/6/2006 TP HCM   

10A21.39 Nguyễn Mai Thảo Nữ 17 - 10 -2006 TP HCM   

10A21.40 Nguyễn Hà Hồng Châu Nữ 6/8/2006 TP HCM   

 



2. DANH SÁCH LỚP 10 BUỔI TỐI: 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

10D.01 Lê Gia Bảo Nam 13/9/2005 Hóc môn   

10D.02 Phan Mỹ Duyên Nữ 16/10/2000 TP HCM   

10D.03 Trần Thanh Kiếm  Nam 10/12/2003 Bến Tre    

10D.04 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 10/03/2005 Nam Định   

10D.05 Hà Quang Nam Nam 18-06-2002 Thủ Đức   

10D.06 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 09/06/2002 TP HCM   

10D.07 Huỳnh Mai Cát Tƣờng Nữ 25/7/2006 Tiền Giang   

10D.08 Nguyễn Thị Thùy Dung  Nữ 24-5-2005 Hà Tĩnh    

10D.09 Nguyễn Ngọc Đoan Trang  Nữ 04/09/2004 TP HCM   

10D.10 Vũ thị anh đào Nữ 14/10/1999 Hƣng yên   

10D.11 Trần Quốc Tuấn Nam 15/10/2003 TP.HCM   

10D.12 Nguyễn Trần Bình Nam 25/01/1994 TP HCM   

10D.13 Trƣơng Đức Trung Nam 22/04/2002 Thanh Hóa   

10D.14 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 24-5-2005 Hà Tĩnh   

10D.15 Nguyễn Thị Thùy Linh  Nữ 13/6/2006 Thanh hóa   

10D.16 Phan Thị Hồng Thơm Nữ 12/2/2002 Đăk lăk   

10D.17 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 27-05-2002  Tiền Giang   

10D.18 Trần Hà Linh Nhi Nữ 26.10.2002 TP HCM   

10D.19 Dƣơng Tuấn Anh Nam 28/3/2004 Vĩnh Phúc   

10D.20 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Nữ 05/05/2002 TP HCM   

10D.21 Bùi Lê Quỳnh Anh  Nữ 13/07/2006 TP HCM   

10D.22 Trần Thùy Minh Thƣ  Nữ 23/5/2006 Quảng Nam    

10D.23 Nguyễn Minh Tiền Nam 29/042006 Hùng Vƣơng   

10D.24 Đào Văn Hiền Nam 14/7/1995 Bình Chánh   

10D.25 Nguyễn Quốc Kim Anh Nữ 2/11/2006 TP HCM   

10D.26 Lê Đức Tiến Nam 12/7/1989 Bình Thuận   

10D.27 Trƣơng Minh Đức Nam 03/11/1998 Bình Thuận   

10D.28 Nguyễn Lê Khải Nam 12/1/2006 TP HCM   

10D.29 Nguyễn Văn Nhựt  Nam 31/05/1989 Quảng Nam    

10D.30 Lê Phƣơng Quỳnh Nữ 17/4/2004 TP HCM   

10D.31 Nguyễn Đức Thành Nam 02/7/2006 Đồng Nai   

10D.32 Ngô Phƣơng Uyên Nữ 21/11/2006 TP HCM   

 



 

3. DANH SÁCH LỚP 11 BUỎI TỐI: 

STT LỚP HỌ VÀ TÊN Nữ NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

1 11D1 Phạm Thanh Thảo x 29/10/2005 Vĩnh Phúc   

2 11D1 Hồ Duy Khƣơng   11/07/2000 Tây Ninh   

3 11D1 Đặng Tuấn Kiên   06/06/1999 TP HCM   

4 11D1 Nguyễn Trung Nguyên   22/09/1999 TP HCM   

5 11D1 Nguyễn trung Hiếu   20/04/2004 TP HCM   

6 11D1 Phạm Thị Xuân Thắm x 07/11/2004 TP HCM   

7 11D1 Nguyễn Thị Thu Hằng x 06/12/2005 Thanh Hóa   

8 11D1 Nguyễn Đỗ Y Khoa   21/10/2003 TP HCM   

9 11D1 Nguyễn Viết Tân   04/02/2001 Hà Tây   

10 11D1 Trần Thanh Đạt   28/12/2002 TP HCM   

11 11D1 Nguyễn Hoàng Gia Huy   21/04/2002 TP HCM   

12 11D1 Trần Ngọc Thƣơng Thƣơng x 14/04/2004 TP HCM   

13 11D1 Huỳnh Thị Kim Ngân x 28/05/2001 Đồng Tháp   

14 11D1 Văn Hiệp Thành   17/04/2003 Sóc Trăng   

15 11D1 Đào Thị Hồng Nhung x 08/12/2002 TP HCM   

16 11D1 Nguyễn Thị Minh Tâm x 15/04/1998 Trà Vinh   

17 11D1 Nguyễn Hữu Phúc   24/07/2005 Bình Dƣơng   

18 11D1 Phạm Ngọc Ngân Tâm x 02/07/2001 TP HCM   

19 11D1 Nguyễn Thành Giang   24/11/2001 Long An   

20 11D1 Phạm Hồng Anh Khôi   05/10/2003 TP HCM   

21 11D1 Trƣơng Minh Thƣ   28/04/2002 An Giang   

22 11D1 Vũ Hoàng Kim Ngân x 03/05/2003 TP HCM   

23 11D1 Nguyễn Phan Khang An   21/03/2003 Gia Lai   

24 11D1 Nguyễn Trung Thật   16/03/1995 Long An   

25 11D1 Châu Thị Tố Trinh x 2/7/2003 Đồng Tháp   

26 11D1 Nguyễn Hoàng Minh Quân   08-10-2002 TP HCM   

27 11D1 Nguyễn Việt Hùng   18/09/2004 TỈnh Tiền Giang   

28 11D1 Trần Thị Trúc x 12/03/1995 TP HCM   

29 11D1 Lê Đặng Khánh Linh x 03/02/1995 Quảng Nam   

30 11D1 Trần Lƣu Vĩnh   05/02/1999 Đồng Tháp   

31 11D1 Nguyễn Thị Kim Phƣơng x 07/08/2003 TP HCM   

32 11D1 Nguyễn Tịnh Giác   08/03/2001 TP HCM   

 

 

 



 

4. DANH SÁCH LỚP 12 BUỔI TỐI: 
STT LỚP HỌ VÀ TÊN Nữ NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

1 12D1 Vũ Thị Kim Huế x 01/11/2001 Đồng Nai   

2 12D1 Vũ Thị Thu Hƣơng x 01/11/2001 Đồng Nai   

3 12D1 Nguyễn Trần Kim Chi x 02/05/2001 Khánh Hòa   

4 12D1 Trần Lê Thế Cƣờng   02/06/2001 TP HCM   

5 12D1 Nguyễn Văn Đồng   04-01-1997 Nam Định   

6 12D1 Mã Hiếu Hiệp   02/06/2001 Sóc Trăng   

7 12D1 Lê Thị Oanh x 29/12/2002 Vĩnh Phúc   

8 12D1 Lê Thị Tuyết Oanh x 06/05/2003 Tây Ninh   

9 12D1 Phan Thị Kim Sang x 12-09-2001 Phú Yên   

10 12D1 Lê Hồng Sơn   10/04/1998 Đồng Nai   

11 12D1 Vƣơng Nguyễn Tƣờng Vi x 21/07/2002 Bình Dƣơng   

12 12D1 Lê Minh Vũ   27-10-2000 TP HCM   

13 12D1 Cao Hữu Duy   14/06/2004 TP HCM   

14 12D1 Đặng Kim Ngân x 26-01-2001 TP HCM   

15 12D1 Tăng Nguyễn Quỳnh Nhƣ x 25/01/2004 TP HCM   

16 12D1 Ngô Quỳnh Linh Trang x 24/04/2004 TP HCM   

17 12D1 Nguyễn Trang Hiền Thảo x 14/12/2004 Bình Thuận   

18 12D1 Đinh Văn Phƣơng   01/01/1990 TÂY NINH   

19 12D1 Hồ Thị Tuyết Mai x 21/10/1996 TP HCM   

20 12D1 Nguyễn Công Thắng   02/11/1999 TP HCM   

21 12D1 Huỳnh Thị Diễm My x 19/02/2002 Bạc Liêu   

22 12D1 Đồng Đức Tiến   14/1/2004 TP HCM   

23 12D1 Nguyễn Thị Thùy Dƣơng x 15/02/1975 Bình Dƣơng   

24 12D1 Nguyễn Trung Hậu   26/09/2002 TP HCM   

25 12D1 Đoàn Minh Quân   5/8/2004 TP HCM   

26 12D1 Lê Phùng Kim Bình x 17/11/2001 TP HCM   

27 12D1 Nguyễn Thùy Kim Anh x 28/7/2003 TP HCM   

28 12D1 NguyễN Xuân Tú   14/10/1997 TP HCM   

29 12D1 Trần Công Minh   22/04/1998 Ngoại quốc   

30 12D1 Nguyễn Thị Ngọc Kim Thanh x 29/12/1995 Bà Rịa Vũng Tàu   

31 12D1 Nguyễn Tấn Đạt   02/11/2003 Ba Tri, Bến Tre   

32 12D1 Nguyễn Thị Xuân Mỹ x 4/8/1998 TP HCM   

33 12D1 Võ Nguyễn Quốc Bảo     TP HCM   

34 12D1 Trƣơng Thanh Lâm   15/1/2003 TP HCM   

35 12D1 Vũ Minh Chung   12/06/2002 TP HCM   

36 12D1 Trần Thị Hồng Ngọc x 07-12-1996 TP HCM   

37 12D1 Lao Hoàng Hữu Thành   22/12/2002 TP HCM   

33 12D1 Ma Anh Mi  X 05/03/2004 Bình Định   

34 12D1 Phạm Ngọc Anh   1999 TP HCM   

35 12D1 Nguyễn Trung Thành   19/12/2001 Đồng Nai   

36 12D1 Vũ minh chung   12/06/02 TP HCM   

37 12D1 Hà thị yến X 18/11/2001 Hải Dƣơng   

38 12D1 Trần Thị Tuyền X 14/04/2001 Hƣng Yên   

39 12D2 Lê Nguyễn Trƣờng Giang X 02/12/2004 TP HCM   

40 12D1 Nguyễn Thị Ngọc Kim Thanh X 29/12/1995 Bà Rịa Vũng Tàu   

 



5. DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8: 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

8A.01 Nguyễn Trần Duy  Anh Nam 10/08/2006 TP HCM   

8A.02 Trịnh Gia  Bảo Nam 22/06/2006 TP HCM   

8A.03 Hồ Gia  Bảo Nam 11/3/2006 TP HCM   

8A.04 Phạm Minh  Chánh Nam 02/08/2004 Bình Định   

8A.05 Nguyễn Quốc  Chia Nam 15/07/2008 Đồng Tháp   

8A.06 Thị Thúy  Hằng Nữ 14/08/2008 Hậu Giang   

8A.07 Trần Quốc  Huy Nam 20/11/2005 TPHCM   

8A.08 Nguyễn Duy  Khánh Nam 24/08/2008 Quảng Trị   

8A.09 Trần Đăng  Khoa Nam 05/08/2004 TP HCM   

8A.10 Lê Thị Ngọc  Lan Nữ 12-09-2002 Đồng Nai   

8A.11 Nguyễn Thuỳ  Linh Nữ 14-11-2004 Tây Ninh   

8A.12 Nguyễn Phạm Đức  Long Nam 22/02/2002 Đồng Nai   

8A.13 Võ Hoàng L Long Nam 23-02-2007 TP HCM   

8A.14 Phan Thị Trà  My Nữ 10/4/2006 Bình Dƣơng   

8A.15 Nguyễn Thu  Ngọc Nữ 23/06/2005 Kiên Giang   

8A.16 Nguyễn Vi Tú  Nhi Nữ 03/07/2003 TP HCM   

8A.17 Trần Thị Mai  Phƣợng Nữ 09/07/2006 Hà Tĩnh   

8A.18 Trần Hà Yến  Trang Nữ 30/6/2006 TP HCM   

8A.19 Đỗ Thị Mai  Trang Nữ 1/7/2008 Thanh Hoá   

8A.20 Vũ Quý  Trƣờng Nam 22/09/2003 Đaklak   

8A.21 Lê Anh  Tuấn Nam 1-7-2001 Vĩnh Phúc   

8A.22 Nguyễn Lý Tƣờng  Vy Nữ 20/09/2004 TP HCM   

8A.23 Nguyễn Thụy Tƣờng  Vy Nữ 24-06-2004 TP HCM   

8A.24 Thi Ngoc  Yen Nữ 14.08.2008 Hậu Giang   

 



 

6. DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9: 

LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

9A1.01 Đỗ Việt Anh   16/07/2004 TP HCM   

9A1.02 Lê Hoàng Gia Bảo   16/10/2004 TP HCM   

9A1.03 Nguyễn Gia Bảo   17/07/2006 Trà Vinh   

9A1.04 A Cƣờng   03/05/2007 Kon Tum   

9A1.05 Cao Văn Cƣờng   30/11/2006 Hậu Giang   

9A1.06 Nguyễn Thanh Hải   04/11/2002 TP HCM   

9A1.07 Nguyễn Thị Hạnh x 26/06/2005 TP HCM   

9A1.08 Trịnh Tuấn Hoàng   15/02/2006 TP HCM   

9A1.09 Lâm Tiến Hùng   26/09/2005 TP HCM   

9A1.10 Lê Minh Huy   01/01/2004 TP HCM   

9A1.11 Phạm Thị Mỹ Huyền x 03/08/2006 Quảng Ngãi   

9A1.12 Phạm Vũ Thành Long   03/08/2006 TP HCM   

9A1.13 Nguyễn Thị Phúc x 26/06/2005 TP HCM   

9A1.14 A Thịnh   18/05/2006 Kon Tum   

9A1.15 Nguyễn Thị  Bảo Vi x 25/06/2005 TP HCM   

9A1.16 Lâm Bảo Vy x 14/01/2007 TP HCM   

9A1.17 Nguyễn Thị Nhƣ Ý x 12/10/1999 Đồng Tháp   

9A1.18 Trà Thanh Minh   04/07/2005 TP HCM   

9A1.19 Nguyễn Ngọc Trọng   11/11/2003 TP HCM   

9A1.20 Đào Ngọc Anh Thƣ x 10-05-1998 TP HCM   

9A1.21 Lê Trần Nhật Tân   02-01-2003 Tiền Giang   

9A1.22 Hoàng Đình Thông   29/04/2004 Tiền Giang   

9A1.23 Nguyễn Trần Thanh Thƣ x 14-09-2004 TP HCM   

9A1.24 Nguyễn Quang Vinh   21-03-2006 TP HCM   

9A1.25 Hoàng Thảo Nguyên x 26/04/2007 Nam Định   

9A1.26 Nguyễn Thị Hợp x 15/03/2003 Quảng Ngãi   

9A1.27 Nguyễn Tuấn Kiệt   13/01/2006 TP HCM   

9A1.28 Hà Thị Phƣơng Oanh x 18/12/2003 TP HCM   

9A1.29 Trần Viết Bảo   23/09/2007 Hà Tĩnh   

9A1.30 Phạm Thị Ánh Ngọc x 13/11/2006 TP HCM   

9A1.31 Nguyễn Hoàng Tín   15/09/2003 TP HCM   

9A1.32 Trần Đinh Hoàng Thành x 29/12/2003 Bến Tre   

9A1.33 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi x 29/08/2006 TP HCM   



LỚP_TT HỌ VÀ TÊN GIỚI NĂM SINH NƠI SINH GHI CHÚ 

9A1.34 Trần Nguyễn Ngọc Hân x 12/11/1998 TP HCM   

9A1.35 Trần Lê Phúc   27/12/2007 TP HCM   

9A1.36 Nguyễn Thị Tƣờng Vi x 22/11/2002 TP HCM   

9A1.37 Nguyễn Đức Tuấn   04/01/2005 TP HCM   

9A1.38 Hồ Thị Thanh Loan x 28/03/1995 Đồng Nai   

9A1.39 Hồ Đăng Khoa   28/11/2005 TP HCM   

9A1.40 Võ Phƣớc Vinh   15.06.2004 Bình Dƣơng   

9A1.41 Nguyễn Trọng Nghĩa   16/08/2003 Vĩnh Phúc   

9A1.42 Lâm Thị Kim Anh x 22/12/2007 Lâm Đồng   

9A1.43 Phạm Văn An   17/5/2006 Tỉnh Hải Dƣơng   

9A1.44 Phạm Thanh Hiệu   30/07/2003 TP HCM   

9A1.45 Nguyễn Trọng Nghĩa   1/2/2006 TP HCM   

9A1.46 Nguyễn Kỳ Anh x 15/07/2007 TP HCM   

9A1.47 Hồ Trí Đạt   08/02/2004 TP HCM   

9A1.48 Trƣơng Hùng Cƣờng   13/03/2000 TP HCM   

9A1.49 Lê Thị Thảo Vy x 25/03/2003 Củ Chi   

9A1.50 Hồ Thị Trà My x 23/10/2003 TP HCM   

9A1.51 Trần Ngọc An  Nhiên   24/03/2001 TP HCM   

 

Lưu ý: 

- Danh sách học viên lớp 11 và lớp 12 chính thức: Trung tâm sẽ công bố vào 

28/8/2021 cùng danh sách những học viên lớp 10 mới đăng ký sau ngày 24/8/2021. 

- Các em thƣờng xuyên truy cập vào website trung tâm hoặc add zalo group để xem 

danh sách nhập học theo lớp chính thức, thời gian học chính thức và thời khóa biểu học trực 

tuyến. 

 Trên đây là thông báo danh sách trúng tuyển và xếp lớp dự kiến của các học viên 

khối 10, cấp hai và các lớp buổi tối năm học 2021-2022 của Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thƣờng xuyên Quận 12. 

 
Nơi nhận:  

- BGĐ Trung tâm; 

- Ban đại diện CMHV; 

- Tập thể sƣ phạm TT; 

- Hội đồng TS; 

- Lƣu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Đức Phong 

 


